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PHỤ LỤC
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
(Kèm theo Văn bản số 3741 /UBND-KTTH ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH

	1
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

	
	Về tên gọi của nghị quyết: Đề nghị biên tập lại là: “Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023”
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất chỉnh sửa bổ sung (có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 




	
	Về căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Thực hiện Quyết định số 1027-QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2023;” sau phần căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất bổ sung


	
	Về các Phụ lục kèm theo: Đề nghị biên tập thống nhất “Số lượng cán bộ, công chức cấp xã; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ...” cho đồng bộ với dự thảo nghị quyết
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất biên tập lại theo ý kiến thẩm tra (có phụ lục chỉnh sửa kèm theo).


[bookmark: _MON_1759999046]


	2
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế

	
	[bookmark: _Hlk149138321]Về tên gọi của nghị quyết: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập lại là: “Về số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023” cho phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất điều chỉnh (có dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kèm theo)



	
	[bookmark: loai_1_name]Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung căn cứ các văn bản có liên quan đến nội dung của nghị quyết, cụ thể như sau: Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất bổ sung


	3
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

	
	Theo quy định tại Nghị quyết số 04 “…Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề án … trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật", như vậy Đề án là do Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại tên cơ quan xây dựng Đề án là Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với quy định; đồng thời để đảm bảo tính pháp lý của Đề án khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Đề án chính thức.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất tiếp thu (có Đề án chính thức kèm theo).



	
	[bookmark: _Hlk149135159]Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1709/BNV-TCBC ngày 28/4/2022 về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Chính phủ; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư và tham khảo thêm Đề án của các tỉnh, thành phố khác. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập lại Đề án cho phù hợp, đúng trình tự logic văn bản; bổ sung các văn bản căn cứ pháp lý có liên quan; rà soát các nội dung về phân cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đề xuất phân cấp trong Đề án; điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong phần “Tổ chức thực hiện” theo đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó cần nêu rõ nội dung thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo định kỳ hoặc đột xuất…); bổ sung thêm phần “Đánh giá tác động của Đề án” sau phần “Nhiệm vụ và giải pháp”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa lại bố cục Đề án theo thẩm tra của Ban Pháp chế.

	
	Trên cơ sở tiếp thu hoàn chỉnh Đề án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chỉnh lý dự thảo nghị quyết cho phù hợp với nội dung Đề án, trong đó cần nêu rõ: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất tiếp thu (có dự thảo Nghị quyết chỉnh sửa kèm theo)



	4
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	
	Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh (tại Báo cáo số 8927/BC-HĐTĐ ngày 27/10/2023), Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, nội dung quy hoạch tỉnh rộng, bao quát, tổng hợp nhiều quy hoạch chuyên ngành, vì vậy để có cơ sở đại biểu thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tất cả các nội dung quy hoạch trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật đầy đủ trong hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề.
	Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tại phụ lục kèm theo hồ sơ và cơ bản hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề.

	
	Tại trang số 05 dự thảo Nghị quyết, đề nghị rà soát biên tập nội dung liên quan đến chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, như sau: “Đến năm 2025, có 60 xã (70,6% số xã) trở lên đạt chuẩn nông thôn mới;… Đến năm 2030, có trên 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…”
	[bookmark: _Hlk149535607]Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và điều chỉnh như sau: “Đến năm 2025, có 60 xã (70,6% số xã) trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, có trên 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 10% số đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.”

	
	Đề nghị tính toán, xác định lại tỷ lệ che phủ rừng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và điều chỉnh như sau: “Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đến năm 2025 đạt 64% và phấn đấu đạt trên 64% vào năm 2030”.

	
	Làm rõ về sự sai khác giữa số liệu “diện tích tự nhiên” tại Phạm vi, ranh giới Quy hoạch so với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020).
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình như sau: Về phạm vi lập quy hoạch diện tích tự nhiên của tỉnh Kon Tum được xác định theo Thống kê đất đai năm 2020 của tỉnh Kon Tum (Theo Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm 2020) là 967.730 ha; đây là số liệu thống kê đất đai tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của tỉnh Kon Tum. Thời điểm thống kê có sự thay đổi về diện tích tự nhiên của tỉnh so với số liệu các năm trước, nguyên nhân do việc xác định lại địa giới hành chỉnh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại theo Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ. Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020, thời điểm này chưa thực hiện thống kê đất đai năm 2020 nên số liệu diện tích tự nhiên tỉnh Kon Tum có sự sai khác so với số liệu sử dụng trong dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh. Nội dung này cũng đã được cơ quan được giao nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh báo cáo với Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh.

	
	Dự thảo Nghị quyết không đề cập đến nội dung “Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã”, đề nghị báo cáo làm rõ thêm
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình như sau: Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung không nằm trong các phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Kon Tum mà được bổ sung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030. 
Trong giai đoạn 2023-2025, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Kon Tum được giữ nguyên, nội dung này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ tại Công văn số 1330/UBND-NC ngày 10 tháng 5 năm 2023. Trong giai đoạn và 2026-2030, hiện nay tỉnh Kon Tum đang thực hiện rà soát để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh để phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Do đó, để đảm bảo không trái với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất không đưa phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

	
	Xem xét tách nội dung “Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội” ra thành mục riêng, không nằm trong “Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và tách nội dung “Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội” ra thành mục VII và điều chỉnh lại số thứ tự các mục.

	
	Tại Mục VII “Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai”, đề nghị rà soát điều chỉnh bổ sung cụm từ “… và các quyết định điều chỉnh, bổ sung của cấp có thẩm quyền” để đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 
“ Nguồn lực đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế, được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, bền vững với tầm nhìn dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đảm bảo việc bố trí sử dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và các quyết định điều chỉnh, bổ sung của cấp có thẩm quyền.”

	
	Tại Mục XI “Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học”, đề nghị bổ sung “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh; Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể bổ sung mục 3, 4, 5 trong “Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học” như sau:
“3. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản: Khoanh vùng quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Rà soát các khu vực khoáng sản trên địa bàn các huyện, thành phố nếu đủ điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác thì bổ sung vào phương án thăm dò, khai thác khoáng sản khi có nhu cầu và phù hợp với quy định pháp luật. Tiếp tục thăm dò các điểm khoáng sản có triển vọng thuộc khu vực công bố khoáng sản của cấp có thẩm quyền.
4. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
[bookmark: bookmark157]- Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt và nước dưới đất; tăng cường trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên các hệ thống sông; phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, xây dựng mạng quan trắc, giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất, lượng khai thác không vượt qua ngưỡng giới hạn trữ lượng tiềm năng.
- Xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho các lưu vực sông thuộc tỉnh; quan trắc, dự báo, thông báo kịp thời về mưa, lũ và nước biển dâng trong phạm vi của tỉnh; bảo đảm an toàn công trình, phòng, chống lũ, lụt cho hạ lưu phù hợp với phương án phòng, chống lũ, lụt của lưu vực sông; rà soát các công trình hồ chứa nước, đập dâng đã xuống cấp để có kế hoạch gia cố, nâng cấp; củng cố hệ thống đê điều, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; rà soát những diện tích có khả năng thiếu nước để chuyển đồi cơ cấu cây trồng phù hợp.
5. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh:
Đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp công trình và phi công trình. Huy động nguồn lực của cộng đồng và toàn xã hội để đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai nhất là ở cấp cơ sở thôn, bản làng, xã; nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.”

	
	Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, đề nghị chỉ đạo cập nhật thông tin, số liệu, căn cứ pháp lý,...  tại dự thảo nghị quyết và hồ sơ quy hoạch tỉnh cho phù hợp, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo quy định pháp luật. Chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, đã rà soát và điều chỉnh lại một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 
(1) Điều chỉnh “ Trung tâm đô thị phía Bắc (Ngọc Hồi – Bờ Y)” thành “Trung tâm đô thị phía Bắc (Ngọc Hồi - Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y)”.
(2) Điều chỉnh chỉ tiêu “Đến năm 2030, tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông tại các đô thị loại II trở lên đạt trên 50% và các đô thị từ loại V trở lên đạt trên 30%” thành “Đến năm 2030, tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông tại các đô thị loại I, II đạt trên 50% và các đô thị loại III, IV, V đạt trên 30%.”
(3) Chuyển mục 4. Tầm nhìn đến 2050 lên trên mục 3. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển và điều chỉnh lại số thứ tự 02 mục trên.
(4) Biên tập cụm từ “Cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum” đồng bộ.
Đồng thời, rà soát và hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án

	
	Đề nghị biên tập tên gọi dự thảo nghị quyết cho phù hợp theo quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết, theo đó biên tập lại tên gọi dự thảo nghị quyết là “Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương”

	
	Báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện của 02 dự án dự kiến bổ sung kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ như sau: 
(1) Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 với tổng mức đầu tư là 39.098 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được phê duyệt thực hiện trong 02 năm từ 2022 trở đi, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. 
Đến thời điểm hiện nay, dự án đã triển khai thi công được khối lượng ước đạt khoảng 78% so với hợp đồng đã ký, đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án. Hiện nay, công trình đang triển khai bước vào thi công phần hoàn thiện (Cụ thể như: thi công lắp đặt thang máy, hệ thống PCCC, thiết bị điện, vệ sinh, sân đường nội bộ). Đối với gói thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị còn lại: Hiện nay, chủ đầu tư đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh gói thầu (thời gian thực hiện từ quý 3 năm 2023 sang quý 4 năm 2023). Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. 
(2) Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 với tổng mức đầu tư là 128.198 triệu đồng. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được phân bổ là 115.000 triệu đồng, hiện nay dự án đã được bố trí đủ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự án thi công cơ bản hoàn thành.

	
	Chỉ đạo quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thực hiện đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn vốn được bố trí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thực hiện đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia

	
	Gộp Điều 1 và Điều 2 dự thảo Nghị quyết và biên tập như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia. 
2. Đối tượng áp dụng: Hội đồng nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia được phân cấp cấp huyện quản lý.”
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, biên tập lại Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: 
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia. 
2. Đối tượng áp dụng: Hội đồng nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia được phân cấp cấp huyện quản lý”.

	
	 Tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết, đề nghị xem xét:
+ Biên tập khoản 1 như sau: “1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện.”
+ Biên tập khoản 3 như sau: “3. Đối với các danh mục dự án đầu tư công hằng năm của các chương trình mục tiêu quốc gia được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện; trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công, thì địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.”
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, biên tập lại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau:
- Khoản 1 Điều 4: “1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện.”.
- Khoản 3 Điều 4:“3. Đối với các danh mục dự án đầu tư công hằng năm của các chương trình mục tiêu quốc gia được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện; trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công, thì địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.”


	
	Tại Thông báo số 29/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 8 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết này, vì vậy đề nghị biên tập điều khoản thi hành theo hướng “Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành” để đảm bảo kịp thời trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, biên tập lại điều khoản thi hành tại dự thảo Nghị quyết như sau:“Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành”.

	
	Chỉ đạo các địa phương rà soát tên các dự án thuộc danh mục đầu tư, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ; bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức được cấp thẩm quyền quy định, điều chỉnh cho phù hợp, nhất là dự án liên quan đến nguồn vốn phân bổ cho các huyện phấn đấu đạt mục tiêu huyện nông thôn mới.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát tên các dự án thuộc danh mục đầu tư, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ; bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức được cấp thẩm quyền quy định, điều chỉnh cho phù hợp, nhất là dự án liên quan đến nguồn vốn phân bổ cho các huyện phấn đấu đạt mục tiêu huyện nông thôn mới.

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, rà soát bỏ cụm từ “(2021-2025)” để đảm bảo thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị quyết. 
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023

	
	Báo cáo làm rõ về những khó khăn, vướng mắc của các dự án, nhiệm vụ phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn([footnoteRef:1]) đã được cấp thẩm quyền bố trí từ đầu năm. Nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư, địa phương được phân bổ vốn; giải pháp trong thời gian đến.  [1:  Dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum): 15.000 triệu đồng. Dự án Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường: 2.123 triệu đồng. Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 10.000 triệu đồng;...] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 vì một số nhiệm vụ, dự án gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, cụ thể:
- Dự án Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ: giảm 761 triệu đồng do hoàn thành thừa vốn.
- Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: giảm 10.000 triệu đồng: do tiến độ phê duyệt thủ tục đầu tư của các dự án chậm.
- Dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum): giảm 15.000 triệu đồng, do vướng mắc bồi thường, hỗ trợ GPMB tại khu vực xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đang triển khai nên công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp chưa thể triển khai. 
- Dự án Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường giảm 2.123 triệu đồng, do nhiều yếu tố trong đó khó khăn về giải phóng mặt bằng, khó khăn về nhà thầu, nhân sự,... 
Các dự án không giải ngân hết kế hoạch do hoàn thành thừa hoặc có những nguyên nhân khách quan, chủ quan riêng. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đon vị liên quan làm rõ trách nhiệm đối với các dự án phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đảm bảo theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công.
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được bổ sung kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch được giao theo đúng như cam kết của các chủ đầu tư.

	
	Đối với việc điều chỉnh nguồn ngân sách tỉnh phân cấp đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới), đề nghị báo cáo cụ thể nhu cầu đề xuất của các địa phương trong việc sử dụng nguồn vốn dự kiến được phân bổ (huyện Ia H’Drai và huyện Kon Plông). Việc bố trí vốn cho các huyện nêu trên có vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 không
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trong kế hoạch năm 2023, tổng nhu cầu của huyện Ia H’Drai và huyện Kon Plông là 3.120 triệu đồng để lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại Nghị quyết này Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung 2.123 triệu đồng, đối với mức vốn đề nghị bổ sung còn lại 997 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình trong Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2). Mức vốn bố trí vốn cho các huyện nêu trên đảm bảo không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021.

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu khớp đúng, đồng bộ của các dự án dự kiến được phân bổ kế hoạch vốn so với chủ trương được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư cam kết trong việc thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn bổ sung. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.


	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư cam kết trong việc thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn bổ sung; đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2)

	
	Báo cáo tình hình triển khai các dự án khai thác quỹ đất, bán tài sản trên đất; nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bán tài sản trên đất; dự kiến số thu đến 31/12/2023. Tình hình sử dụng nguồn thu sử dụng đất
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Nguồn thu đất 9 tháng năm 2023 đạt 86.005 triệu đồng, đạt 6,9% dự toán([footnoteRef:2]), ước thực hiện cả năm nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bán tài sản trên đất thu khoảng 726.000 triệu đồng, đạt 57,9% so dự toán; Đến nay, số thu từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu chưa đạt tiến độ dự toán, do thị trường bất động sản nước nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng gần như đóng băng dẫn đến các dự án được phân bổ từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng lại chưa cho nguồn thu để thông báo chi tiết thực hiện. [2: () Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu so với dự toán trung ương 1.252.863 triệu đồng.] 


	
	Báo cáo thêm về tình hình giải ngân kế hoạch vốn nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2023 phân cấp cho các huyện, thành phố; việc bố trí vốn nêu trên có vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 không
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, kế hoạch nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2023 phân cấp giải ngân đã đạt khoảng 95,8%. Mức vốn bố trí vốn cho các huyện nêu trên đảm bảo không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021.

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu khớp đúng, đồng bộ của các dự án dự kiến được phân bổ kế hoạch vốn so với chủ trương được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư cam kết trong việc thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn bổ sung. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các chủ đầu tư cam kết trong việc thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn bổ sung; đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	
	Qua rà soát hồ sơ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài chưa đảm bảo cơ sở (theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020). Hơn nữa, hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội([footnoteRef:3]) xem xét cho phép các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2022 kéo dài. Vì vậy chưa đặt vấn đề điều chỉnh vốn năm 2022 kéo dài tại kỳ họp chuyên đề. Sau khi có ý kiến của Quốc hội, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định. [3: () Tờ trình số 557/TTr-CP ngày 16/10/2023 của Chính phủ.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, sau khi Quốc hội có ý kiến đối với các nội dung đề xuất của Chính phủ (tại Tờ trình số 557/TTr-CP ngày 16 tháng10 năm 2023 về các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành rà soát tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn  các chương trình MTQG năm 2022 kéo dài theo quy định.

	
	Đề nghị chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, rà soát nhu cầu sử dụng vốn của các dự án thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, nhất là kế hoạch vốn năm 2022.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, rà soát nhu cầu sử dụng vốn của các dự án thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, nhất là kế hoạch vốn năm 2022.

	
	Chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ; bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức được cấp thẩm quyền quy định, điều chỉnh cho phù hợp.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ; bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức được cấp thẩm quyền quy định và đề xuất việc điều chỉnh cho phù hợp.

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, trong đó điều chỉnh, biên tập lại các nội dung như sau:
- Biên tập lại tên dự thảo Nghị quyết như sau: “Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
- Tại phần căn cứ pháp lý, bỏ nội dung: “Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;”. 
- Điều chỉnh, biên tập nội dung tại Điều 1, Điều 2 như sau:
[bookmark: _Hlk149548848]“Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục V kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 81/NQ-HĐND): Tại Phụ lục I kèm theo.
2. Điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND: Tại Phụ lục II kèm theo.
3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 2. Thống nhất phân bổ 31.594 triệu đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 bổ sung và danh mục dự án đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tại Phụ lục III kèm theo.”.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	
	Theo số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại đề án kèm theo), bình quân thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản giai đoạn 2017-2022 khoảng 8.500 triệu đồng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây số thu có chiều hướng giảm([footnoteRef:4]) đề nghị báo cáo thêm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện [4:  Năm 2017 thu phí là 6.262 triệu đồng; Năm 2018 thu phí là 9.366 triệu đồng; Năm 2019 thu phí  là 11.237 triệu đồng; Năm 2020 thu phí  là 9.150 triệu đồng; Năm 2021 thu phí  là 7.078 triệu đồng; Năm 2022 thu phí là 7.781 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2023: 3.257 triệu đồng] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Nguồn thu phí bắt đầu giảm từ giai đoạn 2020 trở đi chủ yếu do sản lượng khai thác, sản lượng không đạt như những năm trước, chịu ảnh hưởng chung trước tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến hạn chế các hoạt động xây dựng (Hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu là khai thác vật liệu xây dựng thông thường, khai thác chế biến làm nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh) trên địa bàn cũng như cả nước. 
Bên cạnh đó một số điểm mỏ đã hết thời hạn phải lập thủ tục cấp giấy phép khai thác mới theo quy định nên sản lượng khai thác giảm trong thời gian chờ cấp giấy phép mới  trong năm 2021, 2022 như: Các mỏ đá tại Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; Hồ đá, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai… và các mỏ cát tại Thôn Kon Tu 1, xã Đăk Blà và xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum; Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum ….

	
	Việc ban hành mức thu phí mới bằng mức tối đa của Nghị định số 27/2023/NĐ-CP, trong đó một số khoản thu có mức thu cao hơn so mức thu cũ (nhất là những khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường), đề nghị đánh giá tác động khi áp dụng mức thu phí mới, ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và số thu ngân sách đối với nguồn thu từ hoạt động này?
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
Qua đánh giá sơ bộ các loại khoáng sản có mức thu tăng và mức thu giảm thì bình quân mức thu đối với các loại khoáng sản sẽ tăng so với mức cũ, do đó, số thu ngân sách từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản sẽ tăng so với các năm trước đây. 
Bên cạnh đó, đa số mức thu các loại khoáng sản đều giữ nguyên so với mức thu cũ, một số loại khoáng sản (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) có mức thu tăng, tuy nhiên giá trị tăng tuyệt đối là không nhiều như: Sỏi tăng 3.000 đồng/m3 (từ 6.000 đồng/m3 lên 9.000 đồng/m3); Đá nung vôi, làm xi măng, làm phụ gia xi măng và làm khoáng chất công nghiệp theo quy định của pháp luật khoáng sản (Serpentin, barit, bentonit) tăng 3.750 đồng/m3 (từ 3.000 đồng/m3 lên 6.750 đồng/m3); Đá làm vật liệu xây dựng thông thường tăng 2.500 đồng/m3 (từ 5.000 đồng/m3 lên 7.500 đồng/m3); Đất sét, đất làm gạch, ngói tăng 1.000 đồng/m3 (từ 2.000 đồng/m3 lên 3.000 đồng/m3)….Do đó, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Đồng thời, mức thu được lấy theo mức tối đa theo khung mức thu của Chính phủ quy định để áp dụng là phù hợp, vì tài nguyên khoảng sản là có hạn, đóng vai trò quan trọng đối với địa phương có nguồn thu ngân sách nhà nước còn khó khăn như tỉnh Kon Tum; một số khoáng  làm vật liệu xây dựng thông thường (như cát, sỏi) là nguồn tài nguyên lợi thế của địa phương, cung ứng cho tỉnh lân cận Gia Lai. Đồng thời, các Nghị quyết trước đây về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản như Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đều quy định theo mức tối đa theo khung mức thu phí Trung ương quy đinh. 

	
	Một số nội dung tại Đề án “Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum” chưa phù hợp (về đối tượng chịu phí, phương pháp tính phí, mức thu phí), đề nghị rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với địa bàn tỉnh Kon Tum.
	[bookmark: _Hlk149147267]Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các ngành rà soát, điều chỉnh dự thảo Đề án cho phù hợp.

	
	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, tránh để xảy ra tiêu cực trong quá trình khai thác, gây lãng phí, thất thoát nguồn thu ngân sách, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 
	[bookmark: _Hlk149147283]Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện như: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum, văn bản số 2930/UBND-NNTN ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, văn bản số 1440/UBND-NNTN ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản… và nhiều văn bản khác.
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, tránh để xảy ra tiêu cực trong quá trình khai thác, gây lãng phí, thất thoát nguồn thu ngân sách, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

	
	Đề nghị gộp Điều 3 và Điều 4 dự thảo Nghị quyết, biên tập như sau:
“Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.”
	[bookmark: _Hlk149147304]Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính điều chỉnh dự thảo Nghị quyết như ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách.


	
	Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2023

	
	- Báo cáo làm rõ lý do cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chậm trễ trong việc trình Hội đồng nhân dân thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trong năm 2023.
- Chỉ đạo rà soát, quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định. 
- Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu kiến nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại báo cáo nêu trên, nguyên nhân chậm trễ là do chờ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm kế hoạch([footnoteRef:5]) trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của địa phương([footnoteRef:6]); trong năm 2023, việc triển khai thực hiện giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh tạm thời áp dụng theo giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh([footnoteRef:7]), sau khi cấp có thẩm quyền ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 sẽ triển khai thực hiện theo quy định.  [5: () Theo quy định điểm b, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định....Trên cơ sở đó, trước 30 tháng 6 năm trước năm kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp phương án giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi Bộ Tài chính để quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm kế hoạch.]  [6: () Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ  Tài chình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại có văn bản số 2228/UBND-NNTN ngày 13/7/2022  và Văn bản số 3114/UBND-NNTN ngày 18/9/2023 về việc Phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Lý do trình phương án là do trong năm 2023 cơ cấu giá thay đổi do bổ sung chi phí bảo trì cồng trình và mức lương cơ sở tăng từ 1, 490 triệu đồng/tháng lên 1,800 triệu đồng/tháng.]  [7: () Ban hành về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022] 

Đồng thời, hằng năm căn cứ quy định của cấp có thẩm quyền về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định và tham mưu trình HĐND tỉnh theo thẩm quyền, quy định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định([footnoteRef:8]). [8:  Công văn số 6849/VP-NNTN ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh] 
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra

	
	Theo ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xem xét điều chỉnh tên gọi của “Đài tưởng niệm Chư Tan Kra” thành “Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra”, đề nghị báo cáo làm rõ
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ như sau: Công trình chỉ thực hiện sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra là một phần trong Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra; Đồng thời, tên gọi của Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất hỗ trợ tại Văn bản số 3160/UBND-KH&ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023 trên cơ cơ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Do vậy, để thống nhất với các văn bản đã được ban hành trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất được giữ nguyên tên Dự án như đã trình.

	
	Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường “dự án được xây dựng trên nền hiện trạng, tuy nhiên, theo bình đồ lộ tuyến đường do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cung cấp, có một số đoạn thiết kế theo tuyến mới do vậy chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sa Thầy được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 tháng 2022”. Đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ như sau: Đối với với một số đoạn thiết kế theo tuyến mới của công trình chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sa Thầy, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất, nội dung này cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến tại Công văn số 3080/STNMT-QHKHSDĐ ngày 19 tháng 10 năm 2023.

	
	Nội dung dự thảo Nghị quyết (kèm theo Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023) không đề cập bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách địa phương thì cơ sở nào để cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm để thực hiện dự án
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã điều chỉnh tên gọi của Nghị quyết thành “Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của Dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra”. Đồng thời, bổ sung Điều 2 vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của dự án.

	
	Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung “mục tiêu đầu tư” của dự án cho phù hợp, trong đó nêu rõ nội dung “Sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra”; đồng thời, trong quá trình triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, phần kinh phí còn lại bố trí để sửa chữa, đầu tư mới đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và điều chỉnh mục tiêu của dự án thành: “Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong mùa mưa bão, khai thác tiềm năng, quảng bá, thu hút khách du lịch; đồng thời, việc sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ, tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp cho khu di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ và các du khách thăm, viếng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương”.

	
	Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị chủ đầu tư tiến hành đánh giá hiện trạng công trình đã được đầu tư trước đây, xác định những hạng mục cần thiết phải xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo; rà soát, tính toán không làm tăng tổng mức đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, chất lượng, hiệu quả của công trình sau khi hoàn thành, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, để phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo điều kiện triển khai, đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan cân đối nguồn ngân sách địa phương, trình cấp thẩm quyền bố trí vốn cho phù hợp, nhằm để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đánh giá hiện trạng công trình đã được đầu tư trước đây, xác định những hạng mục cần thiết phải xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo; rà soát, tính toán tổng mức đầu tư cho phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong quá trình hoàn thiện các trình tự thủ tục và triển khai thực hiện dự án, không làm tăng tổng mức đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, chất lượng, hiệu quả của công trình sau khi hoàn thành, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, cân đối nguồn ngân sách địa phương, trình cấp thẩm quyền bố trí vốn cho phù hợp, nhằm để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

	
	Biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Trong đó, biên tập bám sát mẫu số 09 về quyết định chủ trương đầu tư kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2023 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết.
- Biên tập Điều 1 Dự thảo Nghị quyết:
“ Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý dự án”
- Bổ sung Điều 2 dự thảo Nghị quyết, biên tập như sau:
“Điều 2. Bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).”
- Biên tập Điều 3 dự thảo nghị quyết: 
“Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.”
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

	
	Đề nghị báo cáo kế hoạch vốn đã phân bổ, đã giao cho dự án; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn để thực hiện trong năm 2023 là 65.000 triệu đồng, tính đến ngày 20/10/2023, đã giải ngân được 48.100 triệu đồng; nhà thầu thi công đã thực hiện được khoảng 89% giá trị khối lượng hợp đồng xây lắp, dự kiến hoàn thành công trình vào 31 tháng 12 năm 2023. 
Tổng vốn thực hiện để hoàn thành các hợp đồng đã ký kết của Dự án khoảng 56.071 triệu đồng; phần còn dư so với chủ trương đầu tư cũng như kế hoạch vốn đã được phân bổ khoảng 8.929 triệu đồng.

	
	Làm rõ cơ sở pháp lý điều chỉnh quy mô, mục tiêu của dự án? Sự phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và tiêu chí nguồn vốn dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.  
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:  Căn cứ Mục đ, khoản 2, điều 43 Luật Đầu tư công quy định "Việc điều chỉnh dự án được thực hiện trong các trường hợp: Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định". Đồng thời tại Khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư công quy định việc quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định là hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (quy mô, mục tiêu, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và tiến độ thực hiện) để có cơ sở triển khai điều chỉnh dự án và các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đầu tư công.
Về sự phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và tiêu chí nguồn vốn dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế:  Việc điều chỉnh bổ sung một số hạng mục trong quy mô tương đối nhỏ (bổ sung sửa chữa, kiên cố hóa khoảng 1,3 km kênh mương và 2,95 km đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất)) mang tính phục vụ cho công trình, làm tăng đối tượng thụ hưởng dự án, không làm ảnh hưởng đến sự phù hợp của dự án với mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và tiêu chí nguồn vốn dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế (theo đó, dự án có quy mô chính vẫn là các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hồ, thuộc đối tượng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP; và việc Trung ương bố trí vốn cho dự án đã dựa trên quy định nguyên tắc tiêu chí quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội([footnoteRef:9])). Đồng thời việc điều chỉnh thời gian thực hiện là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (không quá 03 năm đối với dự án nhóm C), và phù hợp với Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Quốc hội([footnoteRef:10]).  [9:  “đ) Việc lựa chọn và phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phải bảo đảm giải ngân vốn của Chương trình trong 2 năm 2022 và 2023, và tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:
- Ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đang triển khai thực hiện, có khả năng hoàn thành sớm nhưng chưa được bố trí vốn hoặc chưa được bố trí đủ vốn;
- Trường hợp bố trí vốn cho các dự án nằm ngoài danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: chỉ bố trí cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022 - 2025; đối với một số dự án mới có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội thì ưu tiên hỗ trợ giải phóng mặt bằng;
- Các dự án phải bảo đảm đủ thủ tục đầu tư theo quy định;
- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hài hòa giữa các vùng, miền, địa phương, lĩnh vực.”]  [10:  Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công, và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án.] 


	
	 Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà; Sở Giao thông vận tải góp ý: “Hạng mục Hồ chứa nước Đăk Pret: Đường giao thông dự kiến đầu tư kết nối từ vai phải của đập đến nhà rông Kon Bơbăn dài 1.7km, tuy nhiên đoạn đầu tuyến từ vai phải đập kết nối với đường đất hiện trạng trên đỉnh đồi có độ dốc dọc lớn. Do đó đề nghị nghiên cứu thêm các phương án tuyến khác để đảm bảo hiệu quả trong quá trình khai thác”. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở NN&PTNT “đây là tuyến đường duy nhất để đấu nối ra tuyến đường thôn Kon Bơbăn ... trong quá trình lập điều chỉnh Dự án đầu tư, Sở NN&PTNT sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn có giải pháp để hạ độ dốc dọc xuống ≤ 15%”4. Đề nghị đơn vị cho biết việc hạ độ dốc dọc có khả thi không (về kinh phí, kỹ thuật...).
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Chủ đầu tư đã chỉ đạo và phối hợp với đơn vị tư vấn đi kiểm tra khảo sát hiện trường và đảm bảo độ dốc dọc ≤ 15%, và đảm bảo về kinh phí cũng như đảm bảo về mặt kỹ thuật.

	
	Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.  Sở Giao thông vận tải góp ý: “Đường giao thông dự kiến đầu tư phía vai phải đập chỉ chạy dọc theo thượng và hạ lưu đập, không kết nối với các tuyến đường hiện hữu do đó không phát huy hiệu quả đầu tư. Đề nghị nghiên cứu tuyến khác để kết nối được với khu dân cư phía vai phải hạ lưu đập”. Đề nghị báo cáo làm rõ vì sao không nghiên cứu tuyến khác; dự án đầu tư đã có được sự đồng thuận của người dân chưa và có tạo sự thuận lợi cho Nhân dân đi vào khu sản xuất không?
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Tuyến đường này đã được đấu nối với đường giao thông nông thôn tại thôn Kon Tu 2, hiện tại là đường bê tông được Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên (FLITCH) đầu tư năm 2013 đến đầu đập của hồ chứa nước Kon Tu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vào khu sản xuất của người dân, Ủy ban nhân xã Đăk Ui đã có Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 về việc đề nghị đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân (700m về phía thượng lưu, 550m về phía hạ lưu). Do dự án được triển khai trong thời gian ngắn theo mục tiêu của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nên dự án không có đền bù và giải phóng mặt bằng, mặt khác nguồn vốn của chương trình được cấp còn lại rất hạn hẹp. Tuyến đường từ đập Kon Tu dài 550m về phía hạ lưu đập có thể kết nối với khu dân cư, tuy nhiên đoạn đường sau tuyến đề xuất nếu đấu nối vào khu dân cư sẽ gặp đất của dân đang canh tác cà phê và đất lúa, do vậy chỉ đầu tư theo tuyến đề xuất (đường mòn đã có, không ảnh hưởng đến đất và hoa màu của dân) để thuận lợi cho nhân dân đi vào khu sản xuất và vận chuyển vật tư cũng như hàng hóa sau khi thu hoạch. Việc đầu tư tuyến đường này là rất cần thiết, được sự đồng thuận và đề nghị của nhân dân (có văn bản đề nghị của địa phương)

	
	Theo như quy mô ban đầu, thiết kế của Hồ chứa nước không tính đến đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập của hồ chứa nước, việc đầu tư bổ sung có ảnh hưởng đến an toàn của công trình đập không, đề nghị làm rõ?
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Các tuyến đường đề xuất bổ sung là các tuyến đường kết nối với các khu sản xuất của các công trình thủy lợi đang đầu tư xây dựng và hiện là đường mòn có sẵn, không ảnh hưởng tới đền bù, giải phóng mặt bằng và kết nối trực tiếp với các tuyến đường quản lý vận hành, tuyến đường qua mặt đập của các công trình thủy lợi đang xây dựng (đường qua mặt đập đang được đầu tư xây dựng theo chủ trương ban đầu) nên rất thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và quản lý vận hành cũng như không ảnh hưởng tới an toàn các công trình đập.

	
	Làm rõ cơ sở bổ sung cơ cấu nguồn vốn của dự án đầu tư “Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban kinh tế Ngân sách và biên tập lại nguồn vốn dự án là “Nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

	
	Chỉ đạo quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí đảm bảo hiệu quả, thực hiện đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành, bền vững công trình trong quá trình khai thác; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo chủ đầu tư quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí đảm bảo hiệu quả, thực hiện đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành, bền vững công trình trong quá trình khai thác; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

	
	Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, vị trí xây dựng công trình nằm trong lòng hồ thủy điện Đăk Bla 1, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn; tỷ lệ thi công đến nay chỉ đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Đề nghị báo cáo thêm về giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian đến; dự án có khả năng làm phát sinh chi phí, tăng tổng mức đầu tư không? Dự kiến thời gian hoàn thành dự án.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng lại kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công trình và có giải pháp bù lại tiến độ đã chậm, đồng thời cam kết tập trung nhân, vật lực, thiết bị và tăng cường thêm các mũi thi công duy trì 2-3 ca/ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ nhằm nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch đề ra. 
Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 4 năm 2024 (Dự kiến đến cuối năm 2023 hoàn thành đạt khoảng 85% khối lượng (hoàn thành hạ bộ Cầu: 2 mố cầu, 5 trụ cầu, lao dầm 3 nhịp cầu; mặt đường và công trình thoát nước hai đầu cầu). Khối lượng còn lại khoảng 15% (lao dầm 2 nhịp còn lại, bản mặt cầu và lan can cầu)). Và việc kéo dài thời gian thực hiện không làm phát sinh chi phí, tăng tổng mức đầu tư dự án; nguồn vốn của dự án đủ để đảm bảo hoàn thành công trình.

	
	Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy cam kết bố trí đủ vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác do huyện quản lý để đảm bảo hoàn thành dự án; đẩy nhanh việc giải ngân vốn, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, tránh gây lãng phí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy cam kết bố trí đủ vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác do huyện quản lý để đảm bảo hoàn thành dự án; đẩy nhanh việc giải ngân vốn, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, tránh gây lãng phí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM


Số:      /NQ-HĐND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày    tháng  năm 2023





NGHỊ QUYẾT

Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM


KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 


Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Thực hiện Quyết định số 1027-QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2023;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày   tháng    năm 2023 về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số       /BC-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 như sau:


1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính: 2.158 người (có phụ lục 1 kèm theo).

2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 1.459 người, trong đó: Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính: 1.332 người; số lượng công chức cấp xã tăng thêm theo quy mô dân số và diện tích tự nhiên: 127 người (trong đó theo diện tích là: 94 người, theo quy mô dân số là 33 người). (có phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày     tháng      năm 2023./.

		Nơi nhận:                                                                                          

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;


- Bộ Nội vụ;


- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh; 


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;


- Các Ban HĐND tỉnh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;


- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;


- Báo Kon Tum; 


- Đài PT-TH tỉnh;


- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.



		CHỦ TỊCH


Dương Văn Trang
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PHU LUC I

		Phụ lục I
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH KON TUM NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

		STT		TÊN ĐƠN VỊ		SỐ LƯỢNG GIAO THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH		Ghi chú

		1		UBND thành phố Kon Tum		442

		2		UBND huyện Đăk Hà		242

		3		UBND huyện Đăk Tô		192

		4		UBND huyện Ngọc Hồi		176

		5		UBND huyện Đăk Glei		256

		6		UBND huyện Tu Mơ Rông		226

		7		UBND Huyện Sa Thầy		226

		8		UBND huyện Ia H'Drai		66

		9		UBND huyện Kon Plông		188

		10		UBND huyện Kon Rẫy		144

		TỔNG				2,158
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PHU LUC I

		PHỤ LỤC II
SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

		STT		TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH		TỔNG SỐ GIAO		TRONG ĐÓ								Ghi chú

								Số lượng theo phân loại đơn vị hành chính		Số lượng tăng thêm

										Tổng số		Trong đó

												Theo diện tích		Theo quy mô dân số

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		UBND thành phố Kon Tum		283		264		19		2		17

		2		UBND huyện Đăk Hà		166		154		12		5		7

		3		UBND huyện Đăk Tô		124		120		4		2		2

		4		UBND huyện Ngọc Hồi		120		112		8		4		4

		5		UBND huyện Đăk Glei		177		160		17		16		1

		6		UBND huyện Tu Mơ Rông		139		138		1		1		0

		7		UBND Huyện Sa Thầy		156		138		18		16		2

		8		UBND huyện Ia H'Drai		57		42		15		15		0

		9		UBND huyện Kon Plông		138		116		22		22		0

		10		UBND huyện Kon Rẫy		99		88		11		11		0

		TỔNG				1459		1,332		127		94		33
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM


Số:      /NQ-HĐND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023





NGHỊ QUYẾT

Về số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM


KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 


Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 


Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 


Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; 


Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số     /TTr-UBND ngày   tháng    năm 2023 ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023 (tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên) là 900 chỉ tiêu, trong đó:

1. Lĩnh vực giáo dục: 899 chỉ tiêu.


2. Lĩnh vực y tế: 01 chỉ tiêu.

Điều 2. Thời gian hợp đồng và nguồn kinh phí hợp đồng

1. Thời gian hợp đồng không quá 12 tháng.


2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị) theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 


Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.


2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày     tháng      năm 2023./.

		Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                                                                       

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;


- Bộ Nội vụ;


- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh; 


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;


- Các Ban HĐND tỉnh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;


- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;


- Báo Kon Tum; 


- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;


- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.



		CHỦ TỊCH


Dương Văn Trang
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		ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM

Số:        /ĐA-UBND

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày       tháng     năm 2023





ĐỀ ÁN

Đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh



Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG,

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐỀ ÁN


I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN


Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được triển khai trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước qua giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2010-2020 và tiếp tục được xác định là một trong những nội dung của đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật”, cũng như quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả “Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập “Đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị quyết số 56/2017/QH4 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả “Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và giữa chính quyền cấp trên với chính quyền cấp dưới; giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó đã nhấn mạnh về giải pháp, các khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các mặt. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền lực và giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm giải trình để kiểm soát”. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04/NQ-CP), trong đó giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố “Xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật”. Để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh” là thực sự cần thiết.


II. CƠ SỞ PHÁP LÝ


1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

2. Nghị quyết số 56/2017/QH4 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 


3. Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


4. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. 


5. Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 


6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 


7. Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 


8. Các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chính


Đề án quy định các nội dung trọng tâm đẩy mạnh phân cấp trong thời gian tới đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Đối tượng áp dụng


- Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không tính Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh).


- Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN CẤP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2016-2022

I. THỰC TRẠNG PHÂN CẤP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2022

1. Khái quát tình hình

Trong giai đoạn 2016 - 2022, để triển khai đẩy mạnh phân cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp, quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều Văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp về cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; trong đó, trọng tâm là phân cấp các lĩnh vực sau:

a) Về lĩnh vực tài chính, ngân sách:


- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Chương II Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016.


- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum(
).


b) Về lĩnh vực tài sản công: Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết:


- Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018 quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.


- Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


c) Về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư:


- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện một số nhiệm vụ về thẩm định dự án; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình; quyết định đầu tư dự án trong một số trường hợp nhất định.


- Để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành(
), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum (thay thế cho Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017); trong đó có các nội dung phân cấp cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết và dự toán”.

d) Về lĩnh vực Nội vụ:


- Ban hành Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum; và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2015/QĐ-UBND để phân cấp nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực Nội vụ như phân cấp về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý Hội, Tổ chức phi Chính phủ; quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động...


- Ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum thay thế cho Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 để kịp thời điều chỉnh nhưng nội dung phân cấp cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đảm bảo theo đúng với các quy định mới của Trung ương.


đ) Về lĩnh vực quản lý đất đai:


- Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực thu hồi đất dự án vừa có đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, vừa có đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 


- Phân cấp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng quy định (tại Khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 và tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh).


e) Về lĩnh vực xây dựng: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định để phân cấp: 


- Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
.


- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
.


- Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 ban hành quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


g) Lĩnh vực Công Thương: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

h) Lĩnh vực Văn hóa: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 về “Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Trong đó, đã thực hiện phân cấp quản lý đối với di tích lịch sử văn hóa, danh thắng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.


i) Lĩnh vực giao thông vận tải: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 Quy chế Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


k) Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 


l) Lĩnh vực Y tế: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ban hành Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Nhìn chung những nội dung phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nêu trên là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất. Góp phần giảm các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của tổ chức, công dân. Đồng thời, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp của các cơ quan, địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính công, tăng cường công tác cải cách hành chính. 


- Việc phân cấp đã tạo điều kiện để các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực được phân cấp, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


2. Tồn tại hạn chế

- Một số nhiệm vụ, quyền hạn còn chưa rõ ràng giữa phân cấp với ủy quyền không đúng theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


- Một số nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp nhưng chưa triệt để, vẫn còn cơ chế kiểm soát của cơ quan phân cấp đối với cơ quan được phân cấp bằng hình thức văn bản chấp thuận, cho phép trước khi ra quyết định.


- Công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mực; dẫn tới tình trạng có một số cơ quan đơn vị ban hành các Văn bản không đúng thẩm quyền qua các đợt thanh tra.

Phần thứ 3

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC PHÂN CẤP


I. QUAN ĐIỂM


1. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp trong quản lý nhà nước trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật gắn với hoàn thiện thể chế; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt của nền hành chính.

2. Kế thừa và phát huy hiệu quả các quy định hợp lý về phân cấp quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã được ban hành; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các quy định để đẩy mạnh phân cấp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

3. Đẩy mạnh phân cấp phải đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo lãnh thổ, bảo đảm một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý.

4. Gắn việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.

5. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Quán triệt chủ trương đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

7. Phân cấp phải đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả. Đối với những vấn đề còn vướng mắc tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy định chưa rõ thì các sở, ngành rà soát, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.


II. MỤC TIÊU

1. Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gắn với hoàn thiện hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp một cách chặt chẽ, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.

2. Giảm tối đa cơ chế thỏa thuận, chấp thuận, cho ý kiến hoặc phê duyệt ở cấp cao hơn đối với những vấn đề đã được quy định cụ thể bằng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; tăng cường trách nhiệm của cơ quan thẩm định, tổng hợp, tham mưu. 


III. NGUYÊN TẮC PHÂN CẤP

1. Phân cấp phải tuân thủ các nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.


2. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình phân cấp; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước phân cấp, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.


3. Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định pháp luật. 


4. Phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý và khả năng đảm nhận nhiệm vụ phân cấp của từng địa phương, đơn vị; bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và công dân.


5. Thực hiện việc đánh giá, rà soát thường xuyên và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. 


6. Phân cấp gắn với đẩy mạnh các giải pháp về chuyển giao dịch vụ hành chính công, nhiệm vụ có tính chất hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước cho tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước thực hiện.

Phần thứ tư

CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP

I. CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP 


Kế thừa kết quả thực hiện phân cấp giai đoạn 2016-2022, tiếp tục thực hiện các nội dung phân cấp được đánh giá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành; trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:


1. Ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải: Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ngành, lĩnh vực Y tế: Quản lý nhà nước về quản lý giá thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc (cơ sở bán lẻ thuốc).

3. Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Điện ảnh, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về công tác gia đình.


4. Ngành, lĩnh vực Xây dựng: Về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.


5. Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ; quản lý nhãn hàng hóa của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, nhập khẩu và hàng hóa lưu thông trên địa bàn.


6. Ngành, lĩnh vực Nội vụ: Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.

 (Có phụ lục cụ thể các nội dung đẩy mạnh phân cấp kèm theo)


II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ.



a) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; gắn phân cấp với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên bảo đảm các nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chất lượng công vụ, công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó:

- Trên cơ sở hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, các cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, điều chỉnh số lượng biên chế công chức cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp trong quản lý nhà nước.


- Bố trí đủ các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, tổ chức sau khi được sắp xếp, kiện toàn có đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

b) Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp, phân quyền quản lý.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền, trong đó:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.


2. Giải pháp chủ yếu.


a) Căn cứ Đề án được phê duyệt, đối với các nội dung phân cấp thuộc lĩnh vực nào thì sở, ban, ngành đó chủ động thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, thực hiện; trong đó, lưu ý việc đảm bảo quy định về điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với các đơn vị khi nhận nhiệm vụ phân cấp.


b) Rà soát để loại bỏ tối đa các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình hoặc đã được phân cấp quản lý. Phân biệt và quy định rõ tại các văn bản phân cấp về quy trình, thủ tục đối với những nội dung pháp luật chuyên ngành quy định bắt buộc phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn trước khi quyết định và những nội dung lấy ý kiến có tính chất tham khảo, tham vấn, không bắt buộc trong quá trình ra quyết định. Rà soát để bãi bỏ các quy định phân cấp cho cơ quan, địa phương đối với những vấn đề mà pháp luật chuyên ngành đã quy định cụ thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhận nhiệm vụ phân cấp.


c) Đổi mới cơ chế giám sát, hậu kiểm đi liền với phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước.


d) Tăng cường cơ chế hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định. Trên từng lĩnh vực phân cấp phải ban hành cơ chế, quy chế giám sát, kiểm tra, hậu kiểm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, định kỳ và kiểm tra đột xuất. 


đ) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại cơ quan, địa phương bao gồm: điều chỉnh quy trình thủ tục; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; đào tạo chuyên môn; đầu tư, chuyển giao trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ; điều động, luân chuyển công chức.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN


1. Hiệu quả quản lý nhà nước 


a) Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH4 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ: số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016, số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020, số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021, số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021, số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.

b) Việc đẩy mạnh phân cấp gắn với đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo sự thay đổi trong phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước và giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

c) Căn cứ Đề án, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp chủ động các giải pháp để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn; nêu cao trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

d) Thực hiện phân cấp giúp đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách và đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính cho cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi tiêu công và thúc đẩy việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

đ) Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giảm nhiều khâu trung gian; giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả hơn đối với các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 


2. Dự báo khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục 


a) Khó khăn, vướng mắc 


- Phân cấp vẫn chủ yếu “từ trên xuống” theo cấp chính quyền; chưa phù hợp với vị trí, vai trò của từng cấp chính quyền và đặc thù của từng vùng, miền. 


- Cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện đồng bộ với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp; chưa có đầy đủ chế tài đối với thực hiện không nghiêm các quy định theo phân cấp. 


- Trong thời gian đầu triển khai các quy định mới về phân cấp, bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cần được hướng dẫn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng để triển khai nhiệm vụ kịp thời, đồng bộ. 


- Trong điều kiện thực hiện tinh giản biên chế, một số Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gặp khó khăn về nguồn nhân lực, cần có sự quyết tâm, nỗ lực cao của đội ngũ lãnh đạo, công chức và sự hỗ trợ của các các cấp, các ngành để hoàn thành các nhiệm vụ được phân cấp. 


b) Biện pháp khắc phục 


Để từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, việc phân cấp cần phải hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động quản lý của từng cấp; đa dạng về mô hình tổ chức và tinh gọn về bộ máy của các cấp, làm rõ từng vị trí việc làm ở từng cấp để phân công nhiệm vụ hợp lý và tinh giản biên chế.

Phần thứ năm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 


a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án, chủ động đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh phân cấp và phải đảm bảo về nội dung, quy trình, trình tự, thời gian, lộ trình thực hiện theo quy định.  

Đối với các ngành, lĩnh vực có nội dung phát sinh đẩy mạnh phân cấp, giao các sở, ngành quản lý lĩnh vực chủ động chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Quy định phân cấp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ngay sau khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương (hoặc trong trường hợp qua rà soát thời gian đến phát hiện nội dung cần phân cấp đã được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và đã đảm bảo cơ sở pháp lý, điều kiện để thực hiện).


b) Rà soát các văn bản để loại bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý. 


c) Tiếp tục triển khai các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có quy định mới của pháp luật chuyên ngành và quy định mới của pháp luật.

d) Công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là rà soát, công khai, thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí  phù hợp với vị trí việc làm theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 


đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

e) Hằng năm chủ động xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp đảm bảo bao quát, đầy đủ và theo quy định của pháp luật. 


g) Hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12 hằng năm việc thực hiện các nội dung đã phân cấp; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

h) Định kỳ 06 tháng, hằng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện phân cấp.

2. Sở Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.


b) Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định việc phân cấp quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị sau khi được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận việc xây dựng; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.


3. Thanh tra tỉnh


a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thực hiện kiểm soát quyền lực sau khi Chính phủ ban hành Nghị định. 


b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 


4. Sở Tài chính 


Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các sở, ngành đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách theo phân cấp để thực hiện các nội dung đẩy mạnh phân cấp của Đề án đảm bảo theo quy định hiện hành.

5. Sở Nội vụ 


a) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định.

b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc thực hiện phân cấp.

c) Hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện.


Trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp./.

		Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;                                                                             

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                         


- Các Ban HĐND tỉnh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;


- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, NCTTTT.PKĐ.

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


Lê Ngọc Tuấn





PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP

(Kèm theo Đề án số         /ĐA-UBND ngày      tháng      năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


		STT

		Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

		Nội dung phân cấp

		Cơ quan chủ trì

		Thời gian hoàn thành

		Ghi chú



		I

		Lĩnh vực Giao thông vận tải



		1

		Ban hành văn bản mới

		Phân cấp cho Sở Giao thông vận tải:


- Xây dựng và công bố: Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn quy định tại Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.


- Thông báo vị trí bến xe hàng tại địa bàn quy định tại Điểm c khoản 6 Điều 33 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

		Sở Giao thông vận tải

		Quý I, Năm 2024

		



		2

		Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh




		- Phân cấp cho Sở GTVT: Thực hiện quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với Hệ thống đường tỉnh; Các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý; kể cả các tuyến Quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy quyền quản lý (nếu có).


- Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện:


Thực hiện quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với Hệ thống đường huyện; Hệ thống đường đô thị.

		Sở Giao thông vận tải

		Năm 2024

		



		3

		Ban hành Văn bản mới

		Phân cấp cho UBND cấp huyện: 


- Xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt tại địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.


- Xây dựng, công bố vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trong khu vực nội thành, nội thị thuộc các đô thị quy định tại điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Xây dựng và quản lý điểm đỗ taxi công cộng trên địa bàn quy định tại điểm d khoản 6 Điều 33 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

		Sở Giao thông vận tải

		Quý I, Năm 2024

		



		II

		Lĩnh vực Y tế



		1

		Ban hành Văn bản mới

		Quản lý nhà nước về quản lý giá thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc (gọi chung là cơ sở bán lẻ thuốc) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý.

		Sở Y tế

		Quý II, Năm 2024

		



		III

		Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		1

		 Ban hành Văn bản mới

		Phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép phổ biến phim đối với phim sản xuất và nhập khẩu thuộc cơ sở sản xuất phim tại địa phương

		Sở VHTTDL

		Năm 2024

		



		2

		Ban hành Văn bản mới

		Phân cấp trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về việc cưới, việc tang.

		Sở VHTTDL

		Năm 2024

		



		3

		Ban hành Văn bản mới

		Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm quyền cấp phép cho các cơ sở thực hiện tư vấn về hôn nhân và gia đình, thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho người chuẩn bị kết hôn

		Sở VHTTDL

		Năm 2024

		



		IV

		Lĩnh vực Xây dựng



		1

		Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

		Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

		Sở Xây dựng

		Năm 2024

		



		2

		Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh

		Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

		Sở Xây dựng

		Năm 2024

		



		3

		Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh

		Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

		Sở Xây dựng

		Năm 2024

		



		V

		Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

		

		

		

		



		1




		Sửa đổi bổ sung Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh

		Phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp huyện

		Sở Khoa học và Công nghệ

		Sau khi có Thông tư hướng dẫn của bộ KH&CN

		



		2

		Ban hành Văn bản mới

		Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhãn hàng hóa của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, nhập khẩu và hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

		Sở Khoa học và Công nghệ

		Sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&CN

		



		VI

		Lĩnh vực Nội vụ

		

		

		

		



		

		Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh

		Đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phân cấp một số nội dung liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức như thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức; phân cấp về tổ chức bộ máy như việc thành lập các đơn vị bên trong các tổ chức thuộc Chi cục và tương đương…

		Sở Nội vụ

		Năm 2024

		





(�) Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; gia hạn thời gian thực hiện đề tài.



Sở Khoa học và Công nghệ được ủy quyền ký hợp đồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo đúng quy định hiện hành; Tổ chức thẩm định, phê duyệt kinh phí và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ và thành tựu khoa học và công nghệ vào quản lý, sản xuất và đời sống; phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.



(�) Như Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng...



� Quyết định đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



� Quyết định đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 ban hành quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:        /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày     tháng     năm 2023





NGHỊ QUYẾT

Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số       /TTr-UBND ngày    tháng   năm 2023 về việc đề nghị thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu


- Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gắn với hoàn thiện hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp một cách chặt chẽ, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.

- Giảm tối đa cơ chế thỏa thuận, chấp thuận, cho ý kiến hoặc phê duyệt ở cấp cao hơn đối với những vấn đề đã được quy định cụ thể bằng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; tăng cường trách nhiệm của cơ quan thẩm định, tổng hợp, tham mưu. 


2. Nguyên tắc phân cấp

- Phân cấp phải tuân thủ các nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.


- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình phân cấp; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước phân cấp, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.


- Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định pháp luật. 


- Phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý và khả năng đảm nhận nhiệm vụ phân cấp của từng địa phương, đơn vị; bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và công dân.


- Thực hiện việc đánh giá, rà soát thường xuyên và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. 


- Phân cấp gắn với đẩy mạnh các giải pháp về chuyển giao dịch vụ hành chính công, nhiệm vụ có tính chất hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước cho tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước thực hiện.


3. Nội dung đẩy mạnh phân cấp 


a) Ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải: Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.


b) Ngành, lĩnh vực Y tế: Quản lý nhà nước về quản lý giá thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc (cơ sở bán lẻ thuốc).


c) Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Điện ảnh, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về công tác gia đình.


d) Ngành, lĩnh vực Xây dựng: Về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.


đ) Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ; quản lý nhãn hàng hóa của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, nhập khẩu và hàng hóa lưu thông trên địa bàn.


e) Ngành, lĩnh vực Nội vụ: Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.

4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Nhiệm vụ



- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; gắn phân cấp với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên bảo đảm các nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chất lượng công vụ, công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó:

+ Trên cơ sở hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, các cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, điều chỉnh số lượng biên chế công chức cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp trong quản lý nhà nước.


+ Bố trí đủ các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, tổ chức sau khi được sắp xếp, kiện toàn có đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

- Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp, phân quyền quản lý.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền, trong đó:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;

+ Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.


b) Giải pháp chủ yếu


- Căn cứ Đề án được phê duyệt, đối với các nội dung phân cấp thuộc lĩnh vực nào thì sở, ban, ngành đó chủ động thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, thực hiện; trong đó, lưu ý việc đảm bảo quy định về điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với các đơn vị khi nhận nhiệm vụ phân cấp.


- Rà soát để loại bỏ tối đa các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình hoặc đã được phân cấp quản lý. Phân biệt và quy định rõ tại các văn bản phân cấp về quy trình, thủ tục đối với những nội dung pháp luật chuyên ngành quy định bắt buộc phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn trước khi quyết định và những nội dung lấy ý kiến có tính chất tham khảo, tham vấn, không bắt buộc trong quá trình ra quyết định. Rà soát để bãi bỏ các quy định phân cấp cho cơ quan, địa phương đối với những vấn đề mà pháp luật chuyên ngành đã quy định cụ thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhận nhiệm vụ phân cấp.


- Đổi mới cơ chế giám sát, hậu kiểm đi liền với phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước.


- Tăng cường cơ chế hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định. Trên từng lĩnh vực phân cấp phải ban hành cơ chế, quy chế giám sát, kiểm tra, hậu kiểm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, định kỳ và kiểm tra đột xuất. 


- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại cơ quan, địa phương bao gồm: điều chỉnh quy trình thủ tục; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; đào tạo chuyên môn; đầu tư, chuyển giao trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ; điều động, luân chuyển công chức.


(Có Đề án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.


2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày    tháng    năm 2023./.

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;


- Bộ Nội vụ;


- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;                                                                             

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                         

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;


- Các Ban HĐND tinh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;


- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;


- Lưu: VT- TH.
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Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

Thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ





Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số .../BC-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh) với những nội dung chính như sau:

I. Phạm vi, ranh giới Quy hoạch

- Phạm vi lập quy hoạch tỉnh Kon Tum bao gồm toàn tỉnh Kon Tum với diện tích tự nhiên 9.677,3 km2; 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 01 thành phố (Kon Tum); 09 huyện (Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H’Drai, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông) với tổng số 102 xã, phường, thị trấn. 

- Toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Kon Tum, tại tọa độ địa lý từ 107020'15" đến 108032'30" Kinh độ Đông và từ 13055'10" đến 15027'15" Vĩ độ Bắc; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam; phía Nam giáp tỉnh Gia Lai; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

II. Quan điểm, mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển

1. Quan điểm phát triển

a) Quan điểm chung: Phát triển tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên; bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia, vùng Tây Nguyên, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh; Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Quan điểm phát triển kinh tế: 

- Phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, toàn diện, nhanh và bền vững; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành công nghiệp năng lượng, khai khoáng, chế biến, chế tạo và du lịch là mũi nhọn đột phá;

- Lựa chọn mô hình tăng trưởng hợp lý trên cơ sở cân đối vốn đầu tư theo khả năng huy động nhằm đảm bảo cân bằng giữa các ngành sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản xuất với tốc độ phù hợp với năng lực của các nguồn lực kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Bố trí hợp lý và tập trung các khu vực kinh tế, tạo lập các cực tăng trưởng mạnh và các mối liên kết phát triển trong vùng, khu vực; giảm thiểu các khu vực kinh tế không chính thức, phân tán, nhỏ lẻ. Đảm bảo cân đối giữa lợi ích phát triển kinh tế với các lợi ích khác, trong đó cần ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế phục vụ tối đa cho hoạt động của các ngành quan trọng (được lựa chọn theo các kịch bản phát triển), các cực tăng trưởng và các mối liên kết theo lãnh thổ..., đảm bảo cho nền tảng kinh tế tỉnh có thể phát triển nhanh, đạt hiệu quả cao, với khát vọng xây dựng thương hiệu tỉnh Kon Tum đặc sắc và nổi bật với đất nước và khu vực.

c) Quan điểm phát triển xã hội: 

- Phát triển xã hội văn minh, thân thiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu và kết cấu hạ tầng xã hội; trong đó đặc biệt cần xem xét rà soát, sắp xếp lại hệ thống đô thị, các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở ưu tiên phát triển các đô thị lớn có sức hút lớn, có nhiều việc làm và dịch vụ xã hội, gắn với các khu, điểm kinh tế chuyên ngành, tạo lực kéo đẩy mạnh, nhằm đẩy nhanh tốc độ và mức độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đô thị; sắp xếp và bảo tồn hệ thống các điểm dân cư nông thôn theo hướng nông thôn mới và đề cao sắc thái dân tộc.

- Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động. Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Lấy đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển giáo dục - đào tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và lực lượng lao động tay nghề cao trong nước và ngoài nước. Chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ thiết thực đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh.

d) Quan điểm phát triển không gian:

- Tổ chức không gian chiến lược cho các hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum không tách rời một số định hướng phát triển quan trọng đã được xác lập theo các quy hoạch và dự án đã và đang được lập và phê duyệt; đề xuất các yếu tố mới trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong mối quan hệ mật thiết hữu cơ với các vùng xung quanh trong sự phân công hợp tác cùng có lợi. Trong đó cần làm rõ sự gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng chức năng với các hành lang kinh tế của tỉnh, vùng nhằm thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng; tạo đột phá phát huy các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh từng địa phương của tỉnh, gắn kết với vùng Tây Nguyên; Tập trung đầu tư phát triển và quản lý đô thị theo hướng xanh, thông minh, tiết kiệm tài nguyên năng lượng và bản sắc rõ ràng… nhằm đảm bảo các nguyên tắc: Gần tương ứng, cân đối lãnh thổ, kết hợp các chuyên ngành theo lãnh thổ, có tập trung có phân tán, phù hợp với môi trường và an ninh quốc phòng nhằm đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

- Phát triển tỉnh Kon Tum cần khắc phục những khó khăn, hạn chế của lãnh thổ; nghiên cứu và có giải pháp khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển; Hình thành những điểm đột phá về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại có cấu trúc và quy mô thuận lợi cho chiến lược phát triển chung của tỉnh theo từng giai đoạn phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bình đẳng giới, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, tinh thần của người dân.

e) Quan điểm bảo vệ môi trường:  Phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, giữ vững cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Khai thác sử dụng nước tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả, kết hợp hài hòa lợi ích và đảm bảo công bằng, hợp lý; phù hợp với khả năng nguồn nước, tôn trọng quy luật tự nhiên với điều kiện thực tế, không gây suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Việc quy hoạch, xây dựng mới các công trình khai thác, sử dụng nước phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

g) Quan điểm chính trị, quốc phòng, an ninh, hợp tác và hội nhập:

- Phát triển tỉnh Kon Tum trên quan điểm mở và hội nhập, có cơ chế chính sách hợp lý, tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường liên kết phát triển hợp tác với các tỉnh, thành phố, các vùng trong nước, khu vực và quốc tế, cụ thể: tham gia tích cực các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN với các đối tác, các nước trong khu vực, các đối tác phát triển và các cơ chế hợp tác quốc tế, bao gồm cả các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông, tiêu biểu như Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, các hành lang kinh tế tại khu vực, bao gồm hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) nhằm thu hút nguồn lực vào các lĩnh vực, khu vực ưu tiên phát triển của vùng với mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm.

- Phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân theo quy định tại Luật quy hoạch năm 2017 trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; Đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo tiền đề cho các chính sách thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường liên kết phát triển hợp tác với các Tỉnh, thành phố, các vùng trong nước, khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu tổng qụát của thời kỳ quy hoạch 2021-2030 là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng tỉnh Kon Tum trở thành tỉnh phát triển toàn diện, ổn định - bền vững và công bằng. Phấn đấu đưa Kon Tum trở thành một trong những tỉnh trung bình khá của cả nước; kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng, cả nước, khu vực quốc tế thuộc tiểu vùng Mê Kông, các nước láng giềng và ASEAN. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, góp phần phát triển vùng và đất nước.

- Tiếp tục phát triển tỉnh Kon Tum theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Công nghiệp, Dịch vụ, Nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn. Trong đó Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử; Đô thị thông minh và Nông thôn mới giàu bản sắc là trọng tâm; Công nghiệp xanh và hệ thống đô thị có quy mô lớn là mối quan tâm hàng đầu. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước; bền vững về môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

b) Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

- Về kinh tế: 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng trên 10%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt trên 9,5%/năm.

+ GRDP bình quân đầu người: đến năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng/người, đến năm 2030 đạt khoảng trên 110 triệu đồng/người. 

+ Cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP: theo hướng giảm dần tỷ trọng Nông nghiệp; đảm bảo ở giai đoạn 2021-2025 cơ cấu các ngành Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ và Nông - Lâm - Thủy Sản lần lượt là (32-33%), (42-43%) và (19-20%); giai đoạn 2026-2030 lần lượt là (33-35%), (43-45%), và (17-18%). 

+ Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội: giai đoạn 2021-2025 đạt trên 118.000 tỷ đồng và 2026-2030 đạt trên 155.000 tỷ đồng. 

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm giai đoạn 2021-2030.

+ Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đến năm 2025 đạt khoảng trên 40%; đến năm 2030 đạt khoảng trên 45%. 

- Về xã hội: 

+ Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trên 0,65 vào năm 2025 và năm 2030 là 0,7. 

+ Đến năm 2025, có 60 xã (70,6% số xã) trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, có trên 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 10% số đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ Đến năm 2025, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: mầm non trên 50%, tiểu học trên 70%, trung học cơ sở trên 50%, trung học phổ thông trên 55%. Đến năm 2030, mầm non trên 60%, tiểu học trên 80%, trung học cơ sở trên 65%, trung học phổ thông trên 65%. 

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng trên 45% vào năm 2025 và khoảng trên 52% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 3-4%/năm giai đoạn 2021-2030; 

+ Số lượng giường bệnh và bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 40 giường, số bác sỹ/10.000 dân đạt 12 bác sỹ.

+ Chỉ tiêu về văn hóa, thể dục thể thao: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa trên 60% năm 2025 và 100% năm 2030; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 90% năm 2025 và 100% năm 2030. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 86% năm 2025 và trên 95% năm 2030. Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40% năm 2025 và trên 50% năm 2030.

- Về tài nguyên và môi trường: 

+ Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đến năm 2025 đạt 64% và phấn đấu đạt trên 64% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đến năm 2030 khoảng 95%.

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đến năm 2030 khoảng 90%.

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom vào năm 2030.

+ Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đến năm 2030 đạt 100%.

+ Đến năm 2030, tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông tại các đô thị loại I, II đạt trên 50% và các đô thị loại III, IV, V đạt trên 30%.

+ Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% vào năm 2030.

+ Đến năm 2030, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: Tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%; Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

+ Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2030 khoảng 52%.

- Về quốc phòng an ninh: 

+ Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt trên 90% vào năm 2025 và trên 98% vào năm 2030.

+ Đến năm 2025, có trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đến năm 2030 số xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 95%.

3. Tầm nhìn đến năm 2050

Đến năm 2050, tỉnh Kon Tum hướng tới là một cực phát triển quan trọng của kinh tế vùng Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông – Tây với các nước tiểu vùng sông Mê Kông, là điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc – Nam, Đông – Tây; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại; có nền tảng kinh tế đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên trường quốc tế. Nhìn chung đến năm 2050, tỉnh Kon Tum phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh nền kinh tế số, phát triển ổn định – bền vững và công bằng; Tăng trưởng với nhịp độ đều và ổn định; đáp ứng các chỉ tiêu xã hội ngày càng tốt hơn; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng; có không gian sản xuất và sinh hoạt xã hội hướng xanh, thích nghi với biến đổi khí hậu; có môi trường đầu tư năng động, có chỉ số cạnh tranh đạt chuẩn quốc gia và khu vực (thông thoáng, minh bạch, thân thiện, an ninh, an toàn); an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

4. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển

a) Các nhiệm vụ trọng tâm

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông huyết mạch, kho tàng, bến bãi, cảng cạn, bến thủy nhằm gia tăng năng lực vận tải, giao thương hàng hóa và dịch vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch Măng Đen, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng lớn, chuyên ngành về công nghiệp, du lịch, đô thị hóa…

- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ổn định dân cư, tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái rừng, bảo vệ vốn rừng, xã hội hóa nghề rừng.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ giáo dục, văn hóa, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng cao. Thúc đẩy phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ vào các ngành, lĩnh vực trọng tâm để tạo ra sự bứt phá của một số công nghệ cao có tác động tích cực đến sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng các đô thị theo hướng hình thành các đô thị lớn, có mối liên kết mạnh với nhau nhằm đẩy mạnh đô thị hóa.

- Tăng cường kiểm soát các khu vực cần bảo tồn, khu vực nhạy cảm về môi trường, ngăn ngừa các hiểm họa thiên tai và các thảm họa khác do con người gây ra.

- Tăng cường cải cách hành chính; nâng cao chất lượng biện pháp quản lý nhà nước trong thể chế quản lý nhà nước; phục vụ tốt phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị và nông thôn.

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể để hoàn thành “Nội dung hợp tác triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030”, thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su bền vững trong khu vực Tam giác phát triển CLV” và “Kế hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đồng thời, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực từ các nước và các đối tác phát triển trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

b) Đột phá phát triển

[bookmark: _Toc118735229][bookmark: _Toc110495508]- Các ngành, lĩnh vực kinh tế

[bookmark: _Toc118735230][bookmark: _Toc110495509]+ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến.

+ Phát triển du lịch với nhiều loại hình theo định hướng “ba quốc gia, một điểm đến”: Tăng cường liên kết, phát triển du lịch, trọng tâm là (1) Sinh thái, (2) Văn hóa, (3) Nghỉ dưỡng, chữa bệnh; (4) Cộng đồng và (5) Chuyên đề trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, bản sắc văn hoá, môi trường của các dân tộc thiểu số.

+ Phát triển kinh tế đô thị - công nghiệp - du lịch dựa trên tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực trọng điểm (đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ): trong đó trọng điểm là thành phố Kon Tum, các khu điểm công nghiệp, dịch vụ...

- Phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh trong liên kết vùng

+ Chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm sản chủ lực gắn với chế biến: Cao su, cà phê; tinh bột sắn, dược liệu, gỗ, …

+ Chuỗi giá trị năng lượng tái tạo: Thủy điện, năng lượng gió và mặt trời.

+ Chuỗi giá trị ngành hàng khai khoáng: Sản xuất vật liệu xây dựng vật liệu cách âm, cách nhiệt và xử lý môi trường, vật liệu chịu lửa; vật liệu cháy; kim loại đen, kim loại màu, kim loại hiếm; đá quý...

+ Chuỗi liên kết lãnh thổ: (1) Liên kết Bắc – Nam (tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây); (2) Liên kết Đông – Tây (Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các nước Đông Nam Á).

[bookmark: _Toc118735231][bookmark: _Toc110495510]- Các khâu đột phá về không gian lãnh thổ

[bookmark: _Toc118735232][bookmark: _Toc110495511]+ Phát triển ba trung tâm đô thị: (1) Đô thị trung tâm (Thành phố Kon Tum và các đô thị vệ tinh, đô thị cửa ngõ); (2) Trung tâm đô thị phía Bắc (Ngọc Hồi - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Pờ Y); (3) Trung tâm đô thị phía Đông (Thị trấn Măng Đen và Khu Du lịch Quốc gia Măng Đen);

+ Phát triển ba hành lang kinh tế - kỹ thuật – đô thị động lực gồm: Hành lang đường Hồ Chí Minh (QL.14) và Cao tốc Bắc Nam; Hành lang QL.24 và Cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum; Hành lang QL.40B;

+ Phát triển ba trung tâm động lực tăng trưởng, gồm: Thành phố Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Bốn nền tảng phát triển khác

+ Nguồn lực dân số, lao động và văn hóa: Đào tạo và sát hạch cấp chứng chỉ cho lao động (đặc biệt là sát hạch lao động kiểu cha truyền con nối); (2) Cung cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn; (3) Phát huy giá trị văn hóa toàn diện theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc;

+ Chuyển đổi số: Phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng CNTT; ứng dụng AI, IoT, Big Data, API; Xây dựng chính quyền số; nâng cấp hệ dùng chung của tỉnh;

+ Cơ sở hạ tầng đồng bộ: Phát triển hạ tầng đồng bộ cho các dự án trọng điểm, khu công nghiệp, nông nghiệp và các đô thị; Xây dựng hạ tầng chống thiên tai, xử lý chất thải và nước thải; Nâng cấp thông tin viễn thông đáp ứng yêu cầu kinh tế số trên đỉa bàn tỉnh;

[bookmark: bookmark217]+ Đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lãnh đạo và điều hành theo hướng: Tăng cường vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý nhà; Cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, đặc biệt cải thiện môi trường đầu tư; Thu hút đầu tư và nhân tài.

III. Phương hướng phát triển ngành quan trọng, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội

1. Phương hướng phát triển ngành quan trọng

a) Ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Xây dựng ngành theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao với các sản phẩm có lợi thế, đặc trưng, sản lượng lớn; Gắn kết với các ngành khác nhằm tạo lập sự hỗ trợ lẫn nhau về cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, máy móc, vật tư...; Gắn với phát triển nông thôn nhằm nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của nông dân, tạo nhiều việc làm, giảm nghèo bền vững; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về phát triển nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

b) Ngành Công nghiệp và xây dựng: Phát triển công nghiệp theo hướng có chọn lọc các lĩnh vực mà tỉnh Kon Tum đang có lợi thế như: Chế biến; Khai khoáng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Năng lượng; Tiêu dùng và xuất khẩu. Điều tiết tăng trưởng bền vững, duy trì sản phẩm quan trọng, chuyển dần từ gia công đơn đoạn sang sản xuất tuần hoàn. Giai đoạn 2030 – 2050 hoàn chỉnh chuyển đổi số, ưu tiên phát triển các thế hệ mới tự động hoá trên nền tảng công nghệ thông tin, viễn thông; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

c) Các ngành, lĩnh vực dịch vụ

- Ngành du lịch: Phát triển du lịch theo hướng bền vững và đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở kế thừa, phát huy và hoàn chỉnh 05 sản phẩm du lịch đã hình thành từ giai đoạn 2011-2020, gồm: (1) Du lịch sinh thái; (2) Du lịch văn hóa; (3) Du lịch nghỉ dưỡng; (4) Du lịch cộng đồng (Trải nghiệm khi hòa vào cuộc sống người bản địa); (5) Du lịch chuyên đề (Thể thao; hội thảo, hội nghị, ẩm thực, teambuilding… và phát triển một số sản phẩm du lịch mới. Tổng hòa các loại trên với tăng cường tinh thần đoàn kết tập thể) với hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030 du lịch Kon Tum trở thành một ngành kinh tế quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo; bảo đảm an sinh, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng.

- Phát triển thương mại: Tăng cường giao thương điện tử và hình thành hệ thống thiết yếu như: Trung tâm thương mại, chợ, các điểm cung ứng… từ cấp tỉnh đến cấp huyện. 

[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark48]- Phát triển các ngành dịch vụ khác như: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm; Thông tin và truyền thông; …

d) Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực khác

- Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp:

+ Hoàn chỉnh hệ thống vật chất, cải thiện chất lượng giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chuyển đổi số và phát triển thành nền giáo dục thông minh (Smart Education). Nâng cao năng lực cơ bản cho đội ngũ giáo viên dạy học hòa nhập đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập. Nâng cao chất lượng đối với học sinh DTTS với tỷ lệ tốt nghiệp chuyển nghề trên 45% vào năm 2030.

+ Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng đổi mới, tạo chuyển biến mạnh về số lượng, chất lượng và hiệu quả đào tạo; phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với đa dạng phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, chú trọng đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, phù hợp với nhu cầu nhân lực thị trường lao động; đảm bảo đào tạo lại và sát hạch cấp chứng chỉ cho khoảng 40% lao động trong tỉnh. Đến năm 2050, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phát triển nền giáo dục thông minh; Hoàn chỉnh mạng lưới giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo mô hình tiên tiến.

[bookmark: bookmark56]- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

+ Hoàn chỉnh và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nâng cao chất lượng, vai trò và trách nhiệm của viên chức y tế; chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh. Đến năm 2030, đáp ứng 40 giường bệnh/vạn dân.

+ Hoàn chỉnh y tế công cộng gắn với trung tâm CDC và y tế cơ sở; đảm bảo số bác sĩ/10.000 dân đạt 12 bác sĩ; 100% số trạm y tế xã/phường có bác sĩ làm việc. Đến năm 2050 hoàn thiện nền Y tế công bằng - hiệu quả - phát triển và thông minh trên nền tảng số và trang thiết bị hiện đại. Vận hành hiệu quả mạng lưới từ tỉnh đến cơ sở; kết hợp chặt giữa y tế khám chữa bệnh với y tế công cộng kiểm soát tốt dịch bệnh, an toàn thuốc và vệ sinh thực phẩm.

[bookmark: bookmark57]- Văn hóa, thể thao: 

+ Nâng cấp và hoàn chỉnh (hoặc sáp nhập) hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở từ cấp tỉnh xuống đến huyện và xã; chuyển đổi số, xây dựng và phát triển văn hóa thể thao thành nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Nâng cao nhận thức xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền; hoàn thiện chính sách, xây dựng môi trường lành mạnh, chất lượng quản lý và hội nhập quốc tế; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Khoa học công nghệ: 

+ Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

+ Đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh đạt trình độ trung bình khá của cả nước, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại để chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất và đời sống tập trung trong một số lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, trồng và chế biến dược liệu, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực y - dược, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn... Bảo hộ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù và sản phẩm làng nghề mang địa danh của địa phương.

[bookmark: bookmark58]2. Phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội

a) Tổ chức cấu trúc tổng thể không gian phát triển kinh tế - xã hội

[bookmark: _Toc118735259][bookmark: _Toc110495536][bookmark: _Toc109220502]- Ba vùng động lực gồm: (1) Vùng phía Nam tỉnh (thành phố Kon Tum và phụ cận gồm các huyện: Sa Thầy, Ia H’Drai, Đăk Hà, Đăk Tô), (2) Vùng phía Đông tỉnh (huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy), (3) Vùng phía Bắc tỉnh (các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi).

- Bốn cực tăng trưởng gồm: (1) Thành phố Kon Tum - Đăk Hà; (2) Thị trấn Măng Đen - Đăk Rve; (3) Thị trấn Plei Kần - Pờ Y; (4) Thị trấn Đăk Glei.

- Sáu hành lang kinh tế gồm: (1) Hành lang dọc theo đường Hồ Chí Minh (QL.14) và Cao tốc Bắc Nam; (2) Hành lang dọc theo QL.24 và Cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum; (3) Hành lang dọc theo QL.14C. (4) Hành lang dọc theo QL.40, QL.40B; (5) Hành lang dọc theo QL.24D và ĐT.674; (6) Hành lang dọc theo ĐT.672 - 676.

 b) Xác định các khu vực hạn chế phát triển: (1) Khu vực biên giới vì lý do quốc phòng, an ninh; (2) Khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; (3) Khu vực vùng lõi, vùng đệm các khu di tích lịch sử, di sản văn hóa (theo luật di sản); (4) Hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật (theo QCXDVN 01:2021) và (5) Các khu vực đặc thù khác thuộc quyền quản lý an ninh quốc phòng hoặc quy định đặc biệt thuộc danh mục bảo vệ bí mật của nhà nước.

[bookmark: _Toc110495537][bookmark: _Toc118735260]c) Xác định khu vực khuyến khích phát triển: Các khu vực khuyến khích phát triển là những khu vực còn lại (ngoài mục b trên đây); trong đó, đặc biệt khuyến khích phát triển 02 vùng: phía Nam và phía Đông tỉnh là những vùng liên huyện mang tính động lực chủ đạo phát triển kinh tế - xã hội đến 2030 và 2050.

IV. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn

1. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị 

[bookmark: _Toc47361186]a) Đến năm 2025: Toàn tỉnh có 11 đô thị, tập trung nguồn lực phát triển 3 vùng đô thị: (i) Vùng thành phố Kon Tum – Đăk Hà – Đăk Tô; (ii) Thị trấn Măng Đen – Đăk Rve; (iii) Vùng Plei Kần – Pờ Y – Đăk Glei. Bao gồm: 01 đô thị loại II; 03 đô thị loại IV và 07 đô thị loại V. 

[bookmark: _Toc108601002][bookmark: _Toc118798740]b) Giai đoạn 2026-2030: Toàn tỉnh có 12 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 52,30%. Tập trung nguồn lực phát triển 3 vùng đô thị: (1) Vùng thành phố Kon Tum – Đăk Hà – Đăk Tô – Sa Thầy – Ia H’Drai; (2) Thị trấn Măng Đen – Đăk Rve – Thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy; (3) Vùng Plei Kần – Pờ Y – Đăk Glei – Tu Mơ Rông. Bao gồm: 01 đô thị loại II; 05 Đô thị loại IV và 06 đô thị loại V.

2. Phương án quy hoạch phát triển nông thôn

Tổ chức bố trí sắp xếp, ổn định dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn, quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo bền vững, định cư lâu dài, giảm thiểu những thiệt hại tiềm ẩn do thiên tai gây ra. Phát triển các khu dân cư tập trung gắn với phát triển thương mại, dịch vụ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

[bookmark: _Toc118798742][bookmark: _Toc108101575][bookmark: _Toc108097782]V. Phương án phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

[bookmark: muc_5]1. Phương án phát triển hệ thống khu kinh tế

[bookmark: _Toc118735274][bookmark: _Toc110495551][bookmark: _Toc109220519][bookmark: _Toc108101566][bookmark: _Toc108097773]Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện tích 16.000 ha, gồm xã Pờ Y, một phần xã Đăk Kan (thôn 1, 3, 4), một phần xã Đăk Xú (thôn Thung Nai) và một phần thị trấn Plei Kần (thôn 7) thuộc huyện Ngọc Hồi. 

2. Phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp 

Giữ nguyên số lượng đã có trong quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam, gồm: (1) Khu công nghiệp Hòa Bình (60 ha, tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum); (2) Khu công nghiệp Sao Mai (150 ha, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum); (3) Khu công nghiệp Đăk Tô (146,76 ha, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) và bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung (218,24 ha tại xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô). Đến năm 2030 toàn tỉnh có 04 khu công nghiệp với tổng diện tích 575 ha.

[bookmark: _Toc118735275][bookmark: _Toc110495552][bookmark: _Toc109220520][bookmark: _Toc108101567][bookmark: _Toc108097774]3. Phương án phát triển cụm công nghiệp 

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 28 Cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.267 ha.

VI. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông 

Bám sát định hướng của quy hoạch về đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa và đường hàng không cấp quốc gia để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, thúc đẩy liên kết vùng. Đồng thời, đề xuất tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum để bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia dài khoảng 136km và đề xuất Quy hoạch sân bay tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để bổ sung vào quy hoạch cảng hàng không quốc gia nhằm tạo động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum trong thời kỳ mới.

2. Phương án phát triển năng lượng và mạng lưới cấp điện 

a) Phát triển nguồn điện, bao gồm nguồn năng lượng tái tạo, phù hợp với Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm khai thác tốt tiềm năng về năng lượng của tỉnh Kon Tum. Từng bước xây dựng và phát triển các nguồn điện có thế mạnh trong tỉnh, đặc biệt là nguồn thủy điện, điện gió và mặt trời, góp phần khai thác tài nguyên năng lượng của tỉnh hiệu quả, đảm bảo môi trường, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của quốc gia.

b) Xây dựng và nâng cấp mạng lưới điện đảm bảo năng lực cấp điện, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của lưới điện truyền tải.

3. Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông

Tiếp tục phát triển hạ tầng băng rộng cố định đảm bảo 70% người dân được truy cập Internet băng thông rộng; phát triển dịch vụ mobile money tới 60% dân số của tỉnh. Ngầm hóa và thay thế 100% hệ mạng cũ, đáp ứng yêu cầu của vận hành Iternet vạn vật (IOT); Hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh bền vững; Thay thế 100% hệ thông tin di động 5G cho các mạng hiện nay; đảm bảo phạm vi phủ sóng 100% đô thị và 100% nông thôn; Đáp ứng phương thức sống và làm việc mới trong một môi trường số an toàn. 

4. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp thoát nước

Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi hướng tới phát triển ổn định, bền vững, thông minh và tự động hóa cao, trên cơ sở khai thác nguồn nước một cách khoa học, hiệu quả mang tính bền vững và bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống tưới tiêu cho khu sản xuất nông nghiệp tập trung, các vùng chuyên canh, các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời phát triển nguồn tạo tiền đề cho hệ thống cấp nước, thoát nước cho các đô thị, nông thôn và các khu, cụm công nghiệp một cách ổn định và bền vững. Các công trình thủy lợi phải đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai (bão lũ, hạn hán, sạt lở đất…), có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải

Xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung và các nhà máy đốt chất thải rắn ở các địa phương; các trạm xử lý nước thải tập trung ở các đô thị. Xây dựng các trạm xử lý nước thải độc lập ở các khu, cụm công nghiệp.

VII. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội

1. Phương án phát triển nhà ở: Đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng của các địa phương. Tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải quyết nhu cầu của các đối tượng có thu nhập thấp tại đô thị. Phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và vùng Tây Nguyên. Bước đầu chuyển đổi mô hình nhà ở từ thấp tầng sang nhà ở trung và cao tầng, với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ để sử dụng đất hiệu quả, tạo quỹ đất phát triển giao thông, công viên, không gian công cộng. Bảo tồn các công trình nhà ở có kiến trúc đặc thù, có giá trị trong địa bàn tỉnh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở, nhà ở phải đồng bộ với quy hoạch đô thị, hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

2. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế: Mở rộng quy mô giường bệnh của các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế cấp huyện thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số,… và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã theo phương án phát triển của các huyện, thành phố. Tiếp tục khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập như thành lập các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và các cơ sở y tế khác.

3. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp hợp lý các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mở rộng và phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tiếp tục củng cố hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục đối với hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú - đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các xã đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. Khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập trường ngoài công lập đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch liên quan khác.

- Rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề, góp phần hình thành đội ngũ lao động có kỹ năng, trình độ tay nghề cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Phương án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao: Xây dựng các loại hình thiết chế văn hóa cấp tỉnh; cải tạo, nâng cấp, mua sắm thiết bị cho các trung tâm văn hóa - thể thao huyện, thị, thành phố; phát triển thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa...

5. Phương án phát triển hạ tầng thương mại

[bookmark: _Hlk115709426][bookmark: _Hlk110350094]- Phát triển đồng bộ mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh với quy mô, cơ cấu, tính chất và công năng phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hóa và thị trường từng địa bàn. Trong đó, chú trọng phát triển mạng lưới chợ cung ứng hàng hóa nông sản thực phẩm cho thị trường khu vực đô thị và mạng lưới chợ cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng thông thường cho thị trường nông thôn. 

- Phát triển mới, mở rộng mạng lưới siêu thị đến tất cả các huyện, thành phố. Phát triển các siêu thị, đặc biệt là các chuỗi siêu thị chuyên doanh tại các trung tâm thành phố, thị trấn, trung tâm xã đối với mặt hàng đồ gia dụng; điện tử, công nghệ; vật liệu xây dựng; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất…

6. Phương án phát triển cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; cơ sở trợ giúp xã hội

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây mới các trung tâm bảo trợ xã hội công lập đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng chính sách.

- Xây dựng mới các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập để chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Phương án phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ: Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho đơn vị quản lý và các tổ chức khoa học công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh. Phát triển các tổ chức Khoa học và Công nghệ ngoài công lập trong các tập đoàn, tổng công ty và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

VIII. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai

Nguồn lực đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế, được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, bền vững với tầm nhìn dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đảm bảo việc bố trí sử dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và các quyết định điều chỉnh, bổ sung của cấp có thẩm quyền.

IX. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

1. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện

Gồm 03 vùng:

- Vùng liên huyện phía Nam tỉnh, gồm: Thành phố Kon Tum và phụ cận (các huyện: Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy và Ia H’Drai).

- Vùng liên huyện phía Đông tỉnh, gồm các huyện: Kon Plông và Kon Rẫy

- Vùng phía Bắc tỉnh, gồm các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi.

2. Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện

Quy hoạch 9 vùng huyện đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển tổng thể của tỉnh gồm: Vùng huyện Kon Plông; Vùng huyện Ngọc Hồi; Vùng huyện Đăk Glei; Vùng huyện Đăk Tô; Vùng huyện Đăk Hà; Vùng huyện Sa Thầy; Vùng huyện Kon Rẫy; Vùng huyện Ia H’Drai và Vùng huyện Tu Mơ Rông.

X. Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

1. Về phân vùng môi trường

a) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: (1) Khu dân cư tập trung ở đô thị loại 1,2,3; (2) Nguồn nước mặt được dùng cho cấp nước sinh hoạt; (3) Khu bảo tồn thiên nhiên về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; (4) Khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa.

b) Vùng hạn chế phát thải: (1) Vùng đệm cho bảo vệ nghiêm ngặt; (2) Hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt; (3) Khu dân cư tập trung đô thị loại IV, loại V; (4) Khu vực dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm khác.

c) Vùng khác: Là các vùng còn lại.

2. Về bảo tồn đa dạng sinh học

a) Các khu vực bảo tồn: (1) Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; (2) Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; (3) Rừng đặc dụng Đăk Uy; (4) Khu Du lịch sinh thái Măng Đen; (5) Khu dự trữ thiên nhiên đất ngập nước Yaly; (6) Khu bảo tồn loài và sinh cảnh đất ngập nước Sông Sê San - hồ Yaly; (7) Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Plông.

b) Phương án bảo tồn: (1) Bảo vệ an toàn hệ động thực vật hiện có; (2) Cân bằng sinh thái nhằm tăng độ che phủ rừng, tăng chất lượng rừng, bảo vệ nguồn nước; (3) Phát triển du lịch sinh thái; (4) Xây dựng các cơ sở bảo tồn (Vườn thực vật; Vườn thú và trung tâm cứu hộ động vật); (5) Xây dựng hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh nối liền giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với Quảng Nam; khoảng 2.336 ha thuộc địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

3. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

Khoanh vùng quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Rà soát các khu vực khoáng sản trên địa bàn các huyện, thành phố nếu đủ điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác thì bổ sung vào phương án thăm dò, khai thác khoáng sản khi có nhu cầu và phù hợp với quy định pháp luật. Tiếp tục thăm dò các điểm khoáng sản có triển vọng thuộc khu vực công bố khoáng sản của cấp có thẩm quyền.

4. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

[bookmark: bookmark157]- Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt và nước dưới đất; tăng cường trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên các hệ thống sông; phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, xây dựng mạng quan trắc, giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất, lượng khai thác không vượt qua ngưỡng giới hạn trữ lượng tiềm năng.

- Xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho các lưu vực sông thuộc tỉnh; quan trắc, dự báo, thông báo kịp thời về mưa, lũ và nước biển dâng trong phạm vi của tỉnh; bảo đảm an toàn công trình, phòng, chống lũ, lụt cho hạ lưu phù hợp với phương án phòng, chống lũ, lụt của lưu vực sông; rà soát các công trình hồ chứa nước, đập dâng đã xuống cấp để có kế hoạch gia cố, nâng cấp; củng cố hệ thống đê điều, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; rà soát những diện tích có khả năng thiếu nước để chuyển đồi cơ cấu cây trồng phù hợp.

5. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh

Đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp công trình và phi công trình. Huy động nguồn lực của cộng đồng và toàn xã hội để đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai nhất là ở cấp cơ sở thôn, bản làng, xã; nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

XI. Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch

1. Giải pháp về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút vốn đầu tư

Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình không huy động được nguồn lực xã hội hóa. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư các dự án lớn về kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, điện, khu, cụm công nghiệp, đô thị và một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội quan trọng khác. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn.

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực tốt để đáp ứng nhu cầu đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức; ưu tiên hỗ trợ đào tạo đội ngũ doanh nhân xuất phát từ các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khai thác tốt nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật hiện có; thu hút cán bộ có trình độ cao, chuyên gia giỏi, quản lý doanh nghiệp, công nhân lành nghề… Tăng cường liên kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sử dụng lao động. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Giải pháp về môi trường

a) Bảo vệ môi trường: Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên; Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư xử lý chất thải; xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

b) Về giải pháp phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, từng bước hình thành các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và chính quyền các cấp để triển khai thực hiện chuyển đổi số.

4. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển

Đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, duy trì thị trường đã có và hướng tới những thị trường mới; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, thâm nhập và mở rộng thị trường; Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị; tham gia xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt dộng văn hóa đối ngoại của địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác với các địa phương đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương khác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ pháp luật. Xây dựng chương trình hợp tác song phương và đa phương.

5. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn

Tổ chức quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh bằng các phương pháp và công nghệ hiện đại. Xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị ở các khu vực trung tâm, các trục giao thông mới; đồng thời, việc chỉnh trang đô thị ở các khu vực ngoại vi phải gắn kết hài hòa với quy hoạch các đô thị vùng trung tâm và quy hoạch xây dựng. Tổ chức lãnh thổ nông thôn mới đảm bảo tỉnh thống nhất và đồng bộ với hệ thống đô thị, nông thôn cả nước, của vùng Tây Nguyên, phù hợp với định hướng chung. 

6. Đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội

a) Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

b) Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ;. Siết chặt quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ cầm đồ, bảo vệ, karaoke, vũ trường.

c) Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; Làm tốt công tác rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tránh chồng chéo gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

7. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

a) Công khai quy hoạch; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch theo quy định của pháp luật.

b) Triển khai xây dựng kế hoạch hành động và thường xuyên cập nhật, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hàng năm.

c) Kiểm tra giám sát quy hoạch: Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá thông qua việc xây dựng các chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ, gắn với thời gian cụ thể; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

d) Các giải pháp khác: Thực hiện các giải pháp về tính chủ động, sáng tạo và tiên phong của lãnh đạo tỉnh trong tổ chức, điều hành, quản lý quy hoạch, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch được duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày      tháng      năm 2023./. 

		Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;	

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH









Dương Văn Trang
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:         /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023







NGHỊ QUYẾT


Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn


 giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương 




HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;


Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cho một số dự án đã phân bổ tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2023./.

		Nơi nhận: 


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;



- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh; 


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các Ban HĐND tỉnh;


- Văn phòng Tỉnh ủy;


- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;


- Văn phòng UBND tỉnh;


- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;


- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;


- Báo Kon Tum; 


- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;


- Cổng thông tin điện tử tỉnh;


- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH


Dương Văn Trang







Dự thảo
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PL I DTTS

		PHỤ LỤC I

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 

		(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

								ĐVT: Triệu đồng.

		STT		Dự án		Phân bổ tại Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023		Tăng/
Giảm		Ghi chú

		A		B		(1)		(2)		(3) = (2) - (1)		(4)						 

				Tổng số		65,077		65,077		0

		I		Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt		3,202		2,915		-287

		1		Huyện Kon Rẫy		3,202		2,915		-287

		II		Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc		49,045		48,626		-419

		II.1		Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 		49,045		48,626		-419

		1		Huyện Đăk Glei		30,294		30,240		-54

		2		Huyện Kon Plông		18,751		18,386		-365

		III		Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực		11,250		12,467		1,217

		III.1		Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số		11,250		12,467		1,217

		1		Huyện Ia H'Drai		4,281		5,569		1,288

		2		Huyện Đăk Glei		6,969		6,898		-71

		IV		Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch		411		1,069		658

		1		Huyện Kon Rẫy		411		1,069		658

		V		Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình		1,169		0		-1,169

		V.1		Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		1,169		0		-1,169

		1		Sở Thông tin và Truyền thông		1,169				-1,169





&P/&N




PL II DM DTTS

		PHỤ LỤC II

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023												 

		(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh				Danh mục dự án/công trình điều chỉnh				Lý do điều chỉnh

				Danh mục dự án/công trình		Địa điểm
xây dựng		Danh mục dự án/công trình		Địa điểm
xây dựng

		I		Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

		I.1		Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

		(1)		Sở Giáo dục và Đào tạo

		1		Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà		Huyện Đăk Hà						Đưa ra khỏi danh mục đầu tư năm 2023





PL III

		PHỤ LỤC III

		PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
BỔ SUNG VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

		(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

												ĐVT: Triệu đồng

		STT		Chương trình		Kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung 												Ghi chú

						Trung ương giao						Địa phương giao

						Tổng số		Trong đó				Tổng số		Trong đó

								Vốn trong nước		Vốn nước ngoài				Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				Tổng số		31,594		0		31,594		31,594		0		31,594

				Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn		31,594				31,594		31,594				31,594

		I		Sở Y tế		31,594				31,594		31,594				31,594

		1		Các trạm y tế xã xây dựng mới

		1.1		Hà Mòn, huyện Đăk Hà

		1.2		Sa Nhơn, huyện Sa Thầy

		2		Các trạm y tế xã sửa chữa, nâng cấp

		1.1		Xốp, huyện Đăk Glei

		1.2		Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei

		1.3		Đăk Blô, huyện Đăk Glei

		1.4		Đăk Long, huyện Đăk Glei

		1.5		Ya Tăng, huyện Sa Thầy

		1.6		Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

		1.7		Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông

		1.8		Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:          /2023/NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023







		Dự thảo 





NGHỊ QUYẾT

Về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Đối tượng áp dụng: Hội đồng nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia được phân cấp cấp huyện quản lý.

Điều 2. Nội dung phân cấp

Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh đối ứng) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 5 năm thuộc nguồn vốn phân cấp cấp huyện quản lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đối với các danh mục dự án đầu tư công hằng năm của các chương trình mục tiêu quốc gia được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện; trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công, thì địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

		Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu quốc hội;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban Dân tộc;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum; 

- Đài PT-TH tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH













Dương Văn Trang
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:          /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023







NGHỊ QUYẾT


Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

nguồn ngân sách địa phương năm 2023 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM


KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;


Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;


Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;


Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày  tháng  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 từ các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2023./.

		Nơi nhận: 


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các Ban HĐND tỉnh;


- Văn phòng Tỉnh ủy;


- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;


- Văn phòng UBND tỉnh;


- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;


- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;


- Báo Kon Tum; 


- Đài PT-TH tỉnh;


- Cổng thông tin điện tử tỉnh;


- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH


Dương Văn Trang





Dự thảo
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PL

		PHỤ LỤC

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

		(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

																																								ĐVT: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Chủ đầu tư		Mã số dự án		Mã ngành kinh tế		Địa điểm xây dựng		Nhóm dự án		Phân loại công trình		Phân ngành, lĩnh vực		Thời gian thực hiện		Thời gian
KC-HT		Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư						Kế hoạch năm 2023 		Kế hoạch 2023 dự kiến không giải ngân hết		Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh lại		Trong đó				Ghi chú

																								Số QĐ, ngày tháng năm		TMĐT 										Tăng		Giảm

																										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh





				TỔNG SỐ (A+B)																						819,310		573,500		128,563		34,884		128,563		34,884		-34,884				0

		A		NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)																						759,310		513,500		115,785		32,761		115,785		32,761		-32,761

		1		Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ		Văn phòng Tỉnh ủy		7896023		341		Kon Tum		C		Chuyển tiếp (hoan thanh)		qlnn		02 năm		2021-		1252-15/12/2020;
458-27/5/2021;
538-22/6/2021		11,180		11,180		3,000		761		2,239		0		-761		Dự án hoàn thành thừa vốn

		2		Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum		7601892		292		Kon Tum		B		Chuyển tiếp		gt		04 năm		2021-		1080-07/10/2019;
02-02/01/2021		134,757		134,757		15,000		15,000				0		-15,000		Dự kiến không giải ngân

		3		Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy		7572682		292		Kon Rẫy		C		Chuyển tiếp		gt		02 năm		2022-		NQ 09-12/3/2021;
623-01/12/2021		50,000		50,000		35,000		7,000		28,000		0		-7,000		Dự kiến không giải ngân

		4		Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia		Các chủ đầu tư																								10,000		10,000				0		-10,000		Dự kiến không giải ngân

		5		Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum 		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn						Kon Tum												271-31/5/2023		321,072		75,262						9,000		9,000		0		Thu hồi vốn ứng trước 6.000 triệu đồng theo CV số 881/UBND-NNTN ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh

		6		Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum		Sở Nội vụ		7551864		341		Kon Tum		C		Chuyển tiếp (hoan thanh)		ktang		02 năm		2022-		NQ 39-29/4/2021;
59-28/01/2022		39,098		39,098		26,518				27,706		1,188		0		Dự án hoàn thành

		7		Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy		Văn phòng Tỉnh ủy		7896024		341		Kon Tum										2021-		438-21/5/2021		128,198		128,198		10,166				21,226		11,060		0		Dự án hoàn thành

		8		Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei		Sở Giáo dục và Đào tạo		7898792		074		Đăk Glei												41-02/3/2022		6,470		6,470		1,100				1,301		201		0		Dự án hoàn thành

		9		Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh 		Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch																		688-31/12/2021		16,000		16,000		0				630		630		0		Dự án hoàn thành

		10		Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		7004686		011		Ia H'Drai		C		KCM		qp				2023-		55-13/6/2023		4,000		4,000		0				1,600		1,600		0		Dự án khởi công mới

		11		Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh		BQL Khu BTTN Ngọc Linh		7910293		283		Đăk Glei		C		Chuyển tiếp		nn		03 năm		2022-		NQ 54-29/4/2021;
677-30/12/2021		38,000		38,000		10,000				15,000		5,000				Dự án chuyển tiếp

		12		Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh		Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh		7924817		191		Kon Tum		C		KCM		ptth		02 năm		2022-		135-27/10/2022		10,535		10,535		5,000				9,082		4,082				Dự án chuyển tiếp

		B		NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT																						60,000		60,000		12,778		2,123		12,778		2,123		-2,123

		I		LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH																						60,000		60,000		11,413		2,123		9,290		0		-2,123

		1		Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường		Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN		7814362		132		Kon Tum		B		Chuyển tiếp		yt		04 năm		2020-		126-10/02/2020;
311-03/4/2020		60,000		60,000		11,413		2,123		9,290		0		-2,123		Dự kiến không giải ngân

		II		PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM)												PCAP										0		0		1,365		0		3,488		2,123		0

		1		Huyện Ia H'Drai		UBND huyện Ia H'Drai						Ia H'Drai																		670				1,403		733		0

		2		Huyện Kon Plông		UBND huyện Kon Plông						Kon Plông																		695				2,085		1,390		0







&P/&N




QTDAHT

		PHỤ LỤC

		THÔNG BÁO CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN TỪ NGUỒN VỐN 
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC TRONG NĂM 2023 (ĐỢT 1)

		(Kèm theo Thông báo số:               /TB- SKHĐT ngày            tháng          năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)  

																		ĐVT: Triệu đồng

		TT		Tên dự án, công trình		Chủ đầu tư		Mã số dự án 		Mã ngành Kinh tế		Địa điểm  
xây dựng		Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2023 theo thông báo này		Giải ngân đến 20/5		Ghi chú

														Số QĐ/ngày, tháng, năm ban hành		Tổng mức đầu tư

				Tổng số:												99,841.507		203.813		203.813

		1		Tiểu dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên kết xã Đăk La -Ngọc Wang - Đăk Ui và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà “thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSaT) tỉnh Kon Tum’’		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn		7555168		281		Đăk Hà		237-29/3/2021		63,397		140.000		140.000

		2		Tiểu dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên kết xã Hà Mòn “thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSaT) tỉnh Kon Tum’’		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn		7555168		281		Đăk Hà		238-29/3/2021		36,445		63.813		63.813
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:           /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023







NGHỊ QUYẾT


Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn 

ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum (đợt 2)



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM


KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;


Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;


Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023;


Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum (đợt 2) cho các nhiệm vụ, dự án (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2023./.

		Nơi nhận: 


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;


- Đại biểu HĐND tỉnh;


- Các Ban HĐND tỉnh;


- Văn phòng Tỉnh ủy;


- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;


- Văn phòng UBND tỉnh;


- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;


- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;


- Báo Kon Tum; 


- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;


- Cổng thông tin điện tử tỉnh;


- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH


Dương Văn Trang





Dự thảo
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Du an de nghi bo sung

		PHỤ LỤC

		 PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 (ĐỢT 2)

		(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																																																								ĐVT: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Chủ đầu tư		Mã số dự án		Mã ngành kinh tế		Địa điểm xây dựng		Nhóm dự án		Phân loại công trình		Phân ngành, lĩnh vực		Thời gian thực hiện		Thời gian
KC-HT		Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020				Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025								Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí								Kế hoạch năm 2021								Kế hoạch năm 2022								Kế hoạch năm 2023 đã phân bổ		Giải ngân đến ngày 30/9/2023		Kế hoạch còn lại giải ngân		Kế hoạch năm 2023 phân bổ đợt này		Ghi chú

																								Số QĐ, ngày tháng năm		TMĐT 				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh

																										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NS Tỉnh								Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																																						Thu hồi các khoản ứng trước 		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước 		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước 		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước 		Thanh toán nợ XDCB



				TỔNG SỐ 																						245,000		245,000		0		0		244,935		244,935		0		0		112,397		112,397		0		0		4,890		4,890		0		0		52,617		52,617		0		0		54,890		3,885		1,005		20,805

		I		NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT																						0		0		0		0		24,435		24,435		0		0		17,227		17,227		0		0		4,890		4,890		0		0		7,447		7,447		0		0		4,890		3,885		1,005		5,805

				PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM)												PCAP										0		0		0		0		24,435		24,435		0		0		17,227		17,227		0		0		4,890		4,890		0		0		7,447		7,447		0		0		4,890		3,885		1,005		5,805

		1		Huyện Đăk Hà		UBND huyện Đăk Hà						Đăk Hà																						7,195		7,195						4,988		4,988						1,440		1,440						2,108		2,108						1,440		1,403		37		2,207

		2		Huyện Đăk Tô		UBND huyện Đăk Tô						Đăk Tô																						3,350		3,350						2,010		2,010						670		670						670		670						670		622		48		670

		3		Huyện Tu Mơ Rông		UBND huyện Tu Mơ Rông						Tu Mơ Rông																						4,590		4,590						3,680		3,680						920		920						1,840		1,840						920		0		920		910

		4		Huyện Ngọc Hồi		UBND huyện Ngọc Hồi						Ngọc Hồi																						4,960		4,960						3,939		3,939						990		990						1,959		1,959						990		990		0		1,021

		5		Huyện Ia H'Drai		UBND huyện Ia H'Drai						Ia H'Drai																						4,340		4,340						2,610		2,610						870		870						870		870						870		870		0		997

		II		NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, TIỀN BÁN TÀI SẢN TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)																						245,000		245,000		0		0		220,500		220,500		0		0		95,170		95,170		0		0		0		0		0		0		45,170		45,170		0		0		50,000		0		0		15,000

				Dự án chuyển tiếp sang năm 2023																						245,000		245,000		0		0		220,500		220,500		0		0		95,170		95,170		0		0		0		0		0		0		45,170		45,170		0		0		50,000		0		0		15,000

		1		Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ		Văn phòng UBND tỉnh						Kon Tum												NQ 41-29/4/2021;
256-11/5/2022		245,000		245,000						220,500		220,500						95,170		95,170														45,170		45,170						50,000						15,000



&P/&N
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:           /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng     năm 2023





Dự thảo





NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục V kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 81/NQ-HĐND): Tại Phụ lục I kèm theo.

2. Điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND: Tại Phụ lục II kèm theo.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thống nhất phân bổ 31.594 triệu đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung và danh mục dự án đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tại Phụ lục III kèm theo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện	

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2023./. 

		Nơi nhận: 				                  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban dân tộc;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum; 

- Đài PT-TH tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH











Dương Văn Trang
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PL I DTTS

		PHỤ LỤC I

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 

		(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

								ĐVT: Triệu đồng.

		STT		Dự án		Phân bổ tại Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023		Tăng/
Giảm		Ghi chú

		A		B		(1)		(2)		(3) = (2) - (1)		(4)						 

				Tổng số		65,077		65,077		0

		I		Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt		3,202		2,915		-287

		1		Huyện Kon Rẫy		3,202		2,915		-287

		II		Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc		49,045		48,626		-419

		II.1		Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 		49,045		48,626		-419

		1		Huyện Đăk Glei		30,294		30,240		-54

		2		Huyện Kon Plông		18,751		18,386		-365

		III		Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực		11,250		12,467		1,217

		III.1		Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số		11,250		12,467		1,217

		1		Huyện Ia H'Drai		4,281		5,569		1,288

		2		Huyện Đăk Glei		6,969		6,898		-71

		IV		Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch		411		1,069		658

		1		Huyện Kon Rẫy		411		1,069		658

		V		Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình		1,169		0		-1,169

		V.1		Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		1,169		0		-1,169

		1		Sở Thông tin và Truyền thông		1,169				-1,169





&P/&N




PL II DM DTTS

		PHỤ LỤC II

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023												 

		(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh				Danh mục dự án/công trình điều chỉnh				Lý do điều chỉnh

				Danh mục dự án/công trình		Địa điểm
xây dựng		Danh mục dự án/công trình		Địa điểm
xây dựng

		I		Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

		I.1		Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

		(1)		Sở Giáo dục và Đào tạo

		1		Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà		Huyện Đăk Hà						Đưa ra khỏi danh mục đầu tư năm 2023





PL III

		PHỤ LỤC III

		PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
BỔ SUNG VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

		(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

												ĐVT: Triệu đồng

		STT		Chương trình		Kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung 												Ghi chú

						Trung ương giao						Địa phương giao

						Tổng số		Trong đó				Tổng số		Trong đó

								Vốn trong nước		Vốn nước ngoài				Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				Tổng số		31,594		0		31,594		31,594		0		31,594

				Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn		31,594				31,594		31,594				31,594

		I		Sở Y tế		31,594				31,594		31,594				31,594

		1		Các trạm y tế xã xây dựng mới

		1.1		Hà Mòn, huyện Đăk Hà

		1.2		Sa Nhơn, huyện Sa Thầy

		2		Các trạm y tế xã sửa chữa, nâng cấp

		1.1		Xốp, huyện Đăk Glei

		1.2		Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei

		1.3		Đăk Blô, huyện Đăk Glei

		1.4		Đăk Long, huyện Đăk Glei

		1.5		Ya Tăng, huyện Sa Thầy

		1.6		Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

		1.7		Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông

		1.8		Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:          /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023







Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số .../BC-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý dự án

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong mùa mưa bão, khai thác tiềm năng, quảng bá, thu hút khách du lịch; đồng thời, việc sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ, tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp cho khu di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ và các du khách thăm, viếng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

- Sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra với quy mô: Diện tích khoảng 2,1 ha các hạng mục sửa chữa, tôn tạo, cải tạo gồm: Nhà tưởng niệm, 02 nhà bia, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng tường rào, sân, đường nội bộ, trồng hoa, cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác. 

- Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr:

+ Đoạn tuyến làm mới: Chiều dài tuyến khoảng L=3,2km; Bề rộng nền đường Bn=6,5m; bề rộng mặt đường Bm=3,5m; bề rộng lề đường Bl=(1,5x2)=3m. Mặt đường bê tông xi măng, lề đường gia cố như kết cấu mặt đường, hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang kết cấu bê tông và bê tông cốt thép và các hạng mục phụ trợ.

[bookmark: _Hlk111735776]+ Đoạn sửa chữa chiều dài khoảng 1,3km sửa chữa lại một số đoạn mặt đường bê tông bị hư hỏng theo hiện trạng; gia cố lại phần lề đường có cùng kết cấu với mặt đường liền kề; sửa chữa lại toàn bộ hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang đã bị hư hỏng. 

3. Dự án nhóm: C.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 65.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ khoảng 49.500 triệu đồng); ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

[bookmark: _Hlk111735867]6. Địa điểm thực hiện: Tại xã Sa Sơn, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện: Không quá 03 năm.

8. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023.

Điều 2. Bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng 10 năm 2023./.

		Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;	

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;	

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH









Dương Văn Trang
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		PHỤ LỤC

		BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KON TUM

		 (Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm xây dựng		Thời gian KC-HT		Quyết định chủ trương đầu tư						Lũy kế vốn từ khởi công đến hết năm 2020				Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSĐP								Ghi chú

										Số Quyết định; ngày, tháng, năm		TMĐT				Tổng số (tất cả nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSĐP		Tổng số (tất cả nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSĐP

												Tổng số (tất cả nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSĐP								Tổng số		Trong đó

																								Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB

				NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ)								65,000		49,500		0		0		65,000		49,500		0		0

		I		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025								65,000		49,500		0		0		65,000		49,500		0		0

		a)		Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025								65,000		49,500		0		0		65,000		49,500		0		0

				Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra		Sa Thầy		2023-				65,000		49,500						65,000		49,500





&P/&N
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:         /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày       tháng      năm 2023





Dự thảo





NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp 
các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ





Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.



QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

1. Mục tiêu đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (Đăk Chà Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp); tạo điều kiện thuận lợi về đường phục vụ sản xuất cho khoảng 300 ha cây công nghiệp. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Quy mô đầu tư (bổ sung các hạng mục): 

a) Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, bổ sung:

“Kênh chính hữu: Sửa chữa và kiên cố hóa các đoạn kênh chính hữu Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1 với chiều dài khoảng 600m”.

b) Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, bổ sung:

“Kéo dài đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập về phía vai phải đấu nối với đường liên thôn đi nhà rông thôn Kon Bơbăn với chiều dài khoảng 1,70 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B”.

c) Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, bổ sung:

“Đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập Hồ chứa nước Kon Tu về phía vai phải thượng lưu và hạ lưu đập với chiều dài khoảng 1,250 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B”.

d) Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, bổ sung: 

“Kênh nhánh: Sửa chữa các đoạn kênh nhánh T8 với chiều dài khoảng 500m, kênh nhánh T9 với chiều dài khoảng 200m, kết cấu bằng bê tông cốt thép”.

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Tiến độ thực hiện: Không quá 03 năm.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2023./.

		Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;	

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;	

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH









Dương Văn Trang
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:         /NQ-HĐND

		Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023





Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

1. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 03 năm. 

2. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022. 

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2023./.

		Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;	

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;	

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH









Dương Văn Trang
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